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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Thực hiện công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 
Xét đề nghị của Tổ Trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh. 

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007. Các quy định trước đây trái quy định này nay bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- VPCP và Tổ CTCT của TTg (để b/c);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Như Điều 4;
- Cổng TTĐT tỉnh (Sở TTTT); 
- VPUB: CVP
- Phòng NC(Sơn,);
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Trần Xuân Lộc


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




PAGE  
2

_1364987596.doc
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA CÔNG AN TỈNH HÀ NAM


 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam )


Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH HÀ NAM


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực



		1

		Cấp đổi chứng minh nhân dân 

		Cấp chứng minh

nhân dân



		2

		Cấp lại chứng minh nhân dân 

		



		3

		Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

		Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông






		4

		Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

		



		5

		Đăng ký, sang tên, di chuyển xe đến tỉnh khác 

		



		6

		Đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

		



		7

		Cấp giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ 

		



		8

		Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

		



		9

		Đăng ký sang tên, di chuyển xe trong phạm vi tỉnh, 

		



		10

		Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

		Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện





		11

		Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

		



		12

		Cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 

		



		13

		Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 

		



		14

		Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ 

		





		15

		Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 

		



		16

		Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 

		Đăng ký, quản lý

con dấu






		17

		Đổi, khắc lại con dấu 

		



		18

		Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy 

		Phòng cháy, chữa cháy






		19

		Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy 

		



		20

		Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 

		



		21

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 

		



		22

		Cấp giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ 

		



		23

		Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 

		



		24

		Cấp hộ chiếu (lần đầu) 

		Quản lý xuất nhập cảnh






		25

		Cấp đổi hộ chiếu phổ thông 

		



		26

		Cấp lại hộ chiếu phổ thông 

		



		27

		Sửa đổi hộ chiếu phổ thông 

		



		28

		Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài 

		



		29

		Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam 

		



		30

		Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 

		



		31

		Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 

		



		32

		Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam 

		



		33

		Giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam 

		



		34

		Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

		



		35

		Sửa đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

		



		36

		Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		Chính sách cán bộ





		37

		Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

		



		38

		Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

		



		39

		Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

		



		40

		Tuyển lao động hợp đồng tại Công an các đơn vị, địa phương 

		



		41

		Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

		



		42

		Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

		



		43

		Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sỹ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân tại Bộ Công an

		



		44

		Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. 

		



		45

		Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

		Khiếu nại, tố cáo



		46

		Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

		





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH HÀ NAM


A. LĨNH VỰC CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN:



I. Cấp đổi chứng minh nhân dân 

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn làm các công việc sau và viết giấy biên nhận trao cho người nộp:


+ Kê khai tờ khai cấp CMND (theo mẫu);


+ In vân tay 10 ngón vào chỉ bản, tờ khai (theo mẫu) hoặc cơ quan Công an thu vân tay 10 ngón qua máy lấy vân tay tự động để in vào chỉ bản và CMND.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


 Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) hoặc theo lịch cụ thể của Công an tỉnh 


* Tại địa điểm có tổ công tác cấp Chứng minh nhân dân lưu động: theo thông báo cụ thể của tổ công tác.


 Bước 3- Nhận CMND: Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả CMND cho người đến nhận kết quả.


 - Địa điểm nhận kết quả: Nhận CMND tại trụ sở Công an tỉnh, 


 - Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Sổ hộ khẩu.


- Đơn đề nghị cấp CMND theo mẫu CM3 có ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn.


- 2 ảnh 3x4 (mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không để râu, tóc không trùm tai, trùm gáy, nếu là phụ nữ không để hở ngực).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


 
5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Hồ sơ Công an tỉnh.

 
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


Thủ tục này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn mẫu tờ khai cụ thể: Đơn đề nghị cấp CMND(Mẫu CM3) theo Quyết định số 998/2001/QĐ- BCA ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác cấp, quản lý CMND và đăng ký, quản lý con dấu.

 
7. Phí, lệ phí


 
Mức thu đối với việc cấp chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân) tại các phường nội thành của thành phố Phủ Lý như sau: Cấp lại, cấp đổi: không quá 6.000đồng/lần cấp



Đối với việc cấp chứng minh nhân dân tại các xã, thị trấn miền núi, Và các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% mức thu quy định đối với cấp chứng minh nhân dân tại các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBNDngày 20 tháng 12 năm 2007của UBND tỉnh V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam


8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng minh nhân dân

 
Ngoài quy định về thủ tục nêu trên, phải có điều kiện để được cấp chứng minh nhân dân như sau:


Điều kiện chung:


a) Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cơ sở để tính tuổi theo ngày, tháng, năm sinh ghi trong hộ khẩu hoặc giấy khai sinh;


b) Công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam: được hiểu là công dân đó đang sinh sống, làm việc, học tập... tại một địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam;


c) Không thuộc diện đối tượng tạm thời chưa được cấp CMND bao gồm:


- Đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại giam, nhà tạm giữ.


- Đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam;


- Đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;


- Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển được năng lực hành vi của bản thân họ bao gồm người bị bệnh đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần, cơ sở y tế khác. Những người tuy không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì cũng tạm thời chưa được cấp CMND.


d) Đã được cấp CMND theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ.


* Điều kiện được cấp đổi CMND:


- Quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp;


- CMND rách, nát, không rõ ảnh hoặc một trong các thông tin đã ghi trên CMND;


- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền;


- Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh. Trường hợp chuyển ĐKHKTT trong phạm vi tỉnh, mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND;


- Thay đổi đặc điểm nhận dạng là những trường hợp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.


- Có sai lệch giữa CMND với sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan khác.


9. Căn cứ pháp lý của TTHC :
 


- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân


- Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân


- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân và đăng ký, quản lý con dấu


- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 19/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

II. Cấp lại chứng minh nhân dân 

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn làm các công việc sau và viết giấy biên nhận trao cho người nộp:


+ Kê khai tờ khai cấp CMND (theo mẫu);


+ In vân tay 10 ngón vào chỉ bản, tờ khai (theo mẫu) hoặc cơ quan Công an thu vân tay 10 ngón qua máy lấy vân tay tự động để in vào chỉ bản và CMND.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 


 Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) hoặc theo lịch cụ thể của Công an tỉnh 


* Tại địa điểm có tổ công tác cấp Chứng minh nhân dân lưu động: theo thông báo cụ thể của tổ công tác.


Bước 3- Nhận CMND: Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả CMND cho người đến nhận kết quả.


- Địa điểm nhận kết quả: Nhận CMND tại trụ sở Công an tỉnh, 


- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Sổ hộ khẩu.


- Đơn đề nghị cấp CMND theo mẫu CM3 có ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn.


- 2 ảnh 3x4 (mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không để râu, tóc không trùm tai, trùm gáy, nếu là phụ nữ không để hở ngực).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Hồ sơ Công an tỉnh

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Thủ tục này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn mẫu tờ khai cụ thể: Đơn đề nghị cấp CMND(Mẫu CM3) theo Quyết định số 998/2001/QĐ- BCA ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác cấp, quản lý CMND và đăng ký, quản lý con dấu.

 
7. Phí, lệ phí
 

 
Mức thu đối với việc cấp chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân) tại các phường nội thành của thành phố Phủ Lý, như sau: Cấp lại, cấp đổi: không quá 6.000đồng/lần cấp



Đối với việc cấp chứng minh nhân dân tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo và các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% mức thu quy định đối với cấp chứng minh nhân dân tại các phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.



Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Căn cứ Quyết định số: 17/2007/QĐ-UBNDngày 20 tháng 12 năm 2007của UBND tỉnh V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam



8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng minh nhân dân


Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp Chứng minh nhân dân như sau:


Điều kiện được cấp lại CMND gồm:


a) Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cơ sở để tính tuổi theo ngày, tháng, năm sinh ghi trong hộ khẩu hoặc giấy khai sinh;


b) Công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam: được hiểu là công dân đó đang sinh sống, làm việc, học tập... tại một địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam;


c) Không thuộc diện đối tượng tạm thời chưa được cấp CMND bao gồm:


- Đang chấp hành lệnh tạm giam tại trại giam, nhà tạm giữ.


- Đang thi hành án phạt tù tại trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam;


- Đang chấp hành quyết định đưa vào các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;


- Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển được năng lực hành vi của bản thân họ bao gồm người bị bệnh đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần, cơ sở y tế khác. Những người tuy không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì cũng tạm thời chưa được cấp CMND.


d) Đã được cấp CMND theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ.


e) Bị mất chứng minh nhân dân.

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân

- Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.


- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân và đăng ký, quản lý con dấu


- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 19/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân

B. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG:


I. Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

* Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, xe quân đội làm kinh tế; mô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước ngoài, liên doanh, dự án tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký xe ôtô, môtô, xe máy tại trụ sở các điểm đăng ký xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an các tỉnh

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm các thủ tục, thu lệ phí và cấp biển số hoặc cho người đến đăng ký lựa chọn biển số ngẫu nhiên trên máy tính (đối với xe ôtô, mô tô, xe máy).


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe tại địa điểm đã nộp hồ sơ và nhận lại một số giấy tờ sau khi đã được cơ quan đăng ký xe kiểm tra và đóng dấu.


* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 

2- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Công an tỉnh.


3- Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1- Giấy khai đăng ký xe


2- Giấy tờ của chủ xe


2.1. Chủ xe là người Việt Nam: cần có một trong những giấy tờ sau:


- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu.


- Giấy chứng minh quân đội nhân dân, giấy chứng minh An ninh nhân dân, giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân hoặc giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị công tác.


- Thẻ học viên, sinh viên, kèm giấy giới thiệu của nhà trường.


- Chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam: Giấy khai báo tạm trú, thường trú theo quy định và xuất trình hộ chiếu (còn giá trị).


2.2. Chủ xe là cơ quan, tổ chức cần có:


- Cơ quan, tổ chức Việt Nam: Giấy giới thiệu kèm theo giấy tờ tuỳ thân của người đến đăng ký xe.


- Doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Văn phòng đại diện, Công ty nước ngoài trúng thầu, các tổ chức phi chính phủ: Giấy giới thiệu kèm theo giấy tờ tuỳ thân của người đến đăng ký xe (trong trường hợp cơ quan không có giấy giới thiệu thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan cấp trên quản lý).


2.3. Người được uỷ quyền đăng ký xe phải có giấy uỷ quyền của chủ xe có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã hoặc cơ quan, đơn vị công tác (trừ trường hợp là bố, mẹ, vợ con của chủ xe) và xuất trình chứng minh nhân dân.


2.4. Chủ xe phải xuất trình các giấy tờ quy định nêu trên. Cơ quan đăng ký xe lưu các Giấy giới thiệu, giấy uỷ quyền quy định trên trong hồ sơ xe.


3- Các giấy tờ của xe


Giấy tờ của xe gồm: Chứng từ mua bán, cho tặng xe; lệ phí trước bạ và chứng từ nguồn gốc của xe.


3.1. Chứng từ mua bán, cho, tặng xe 


Chứng từ mua bán, cho, tặng xe phải có một trong các loại giấy tờ sau đây:


- Quyết định hoặc hợp đồng theo quy định của pháp luật.


- Giấy bán, cho, tặng hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.


- Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu xe bán ra chuyển qua nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thì khi đăng ký chỉ cần bản chính hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành của tổ chức, cơ quan doanh nghiệp bán cuối cùng).


Đối với xe của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải có hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn tự in theo quy định của pháp luật; trường hợp mua tài sản thanh lý xe của cơ quan hành chính sự nghiệp phải có hoá đơn bán tài sản thanh lý; trường hợp mua hàng hoá là tài sản dự trữ quốc gia phải có hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia.


- Xe của đồng sở hữu khi bán, cho tặng phải có đủ chữ ký hoặc giấy uỷ quyền bán thay của các chủ sở hữu .


3.2. Chứng từ lệ phí trước bạ


- Biên lai hoặc chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính (nếu nhiều xe chung một chứng từ lệ phí trước bạ thì phải có bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp đối với từng xe).


- Tờ khai và thông báo nộp lệ phí trước bạ.


Trường hợp xe được miễn lệ phí trước bạ, chỉ cần tờ khai lệ phí trước bạ.


3.3. Chứng từ nguồn gốc xe


Giấy tờ cần có tuỳ theo từng loại như sau:


3.3.1. Xe nhập khẩu:


- Xe nhập khẩu theo hợp đồng thương mại, xe miễn thuế, xe chuyên dùng có thuế suất 0%, xe viện trợ và các xe thuộc đối tượng Bộ Tài chính quy định phải sử dụng tờ khai nguồn gốc: Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.


- Xe nhập khẩu phi mậu dịch, xe là quà biếu, quà tặng hoặc xe nhập khẩu là tài sản di chuyển.


+ Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định của Bộ Tài chính.


+ Biên lai thu thuế xuất, nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu theo quy định phải có) hoặc lệnh ghi thụ, ghi chi hoặc giấy nộp tiền qua kho bạc hoặc chuyển khoản hoặc uỷ nhiệm chi qua ngân hàng ghi rõ đã nộp thuế.


+ Trường hợp không có biên lai thuế xuất, nhập khẩu, hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt thì phải có quyết định miễn thuế hoặc văn bản cho miễn thuế của cấp có thẩm quyền.


+ Trường hợp xe chuyên dùng có thuế suất bằng 0%: Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu phi mậu dịch theo qui định của Bộ Tài chính trong đó phải nhãn hiệu xe, số máy, số khung.


- Đối với rơ moóc, sơmi rơ moóc nhập khẩu: Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu theo qui định của Bộ tài chính.


Trường hợp nhiều rơ moóc, sơmi rơ moóc chung một tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu thì phải sao mỗi xe một tờ (bản sao phải công chứng hoặc chứng thực của cấp có thẩm quyền).


Trong tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu không ghi nhãn hiệu thì trong giấy đăng ký mục loại xe ghi tên nước sản xuất.


- Xe ô tô chuyên dùng thuê của nước ngoài:


+ Hợp đồng thuê;


+ Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.


- Xe của các dự án:


- Xe các dự án viện trợ của nước ngoài khi hết hạn, bàn giao cho phía Việt Nam:


+ Chứng từ nguồn gốc của xe như quy định;



+ Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;


+ Biên bản bàn giao xe theo quy định.


- Đối với xe viện trợ không đăng ký tên dự án mà đăng ký tên cơ quan Việt Nam, sau khi hết thời hạn dự án muốn bán phải có quyết định cho bán của cấp có thẩm quyền như quy định trên.


- Trường hợp xe viện trợ nhân đạo, được sang tên di chuyển bình thường theo quy định.


3.3.2. Xe sản xuất, lắp ráp, cải tạo trong nước:


- Xe lắp ráp:


- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ sở sản xuất, lắp ráp.


Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu đối với xe được lắp ráp từ bộ linh kiện theo quy định của Tổng cục Hải quan phải có tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu).

- Xe cải tạo:

+ Xe thay đổi tính chất chuyên chở.


+ Đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký) hoặc chứng từ nguồn gốc nhập khẩu (đối với xe đã qua sử dụng);


+ Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo của cơ sở sản xuất theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; xe trong lực lượng Công an nhân dân cải tạo: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới theo quy định của Bộ Công an.


Không giải quyết đăng ký các xe ô tô khác cải tạo thành xe ô tô chở khách; xe chuyên dùng chuyển đổi tính năng, công dụng (gọi tắt là xe thay đổi công năng) trước 5 năm và xe đông lạnh trước 3 năm (kể từ ngày nhập khẩu) theo quy định của Chính phủ.


+ Xe thay tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung nhập khẩu:


+ Đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký) hoặc chứng từ nguồn gốc nhập khẩu (đối với xe đã qua sử dụng);


+ Bản chính xác nhận của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục cho tổng thành đó nhập khẩu (nhập theo hợp đồng thương mại). Trường hợp nhập khẩu phi mậu dịch thì phải có bản chính tờ khai hàng xuất, nhập khẩu phi mậu địch và biên lai thu thuế xuất, nhập khẩu;


 Trường hợp tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung khác nhãn hiệu, thông số kỹ thuật thì phải có Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo của cơ sở sản xuất theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.


- Xe thay tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung sản xuất trong nước:


+ Đăng ký xe (đối với xe đã đăng ký) hoặc chứng từ nguồn gốc nhập khẩu (đối với xe đã qua sử dụng);


+ Chứng từ bán tổng thành của cơ sở sản xuất; 


+ Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của cơ sở sản xuất.


- Trường hợp tổng thành máy hoặc tổng thành khung của xe đã đăng ký dùng để thay thế cho xe khác thì phải có: Giấy xoá sổ đăng ký (ghi rõ cấp cho tổng thành máy hoặc tổng thành khung) hoặc quyết định tịch thu của cấp có thẩm quyền kèm theo hoá đơn bán hàng tịch thu sung quỹ nhà nước.


Đối với xe hết niên hạn sử dụng quy định tại Nghị định 92/2001/NĐ-CP này 11/12/2001 và Nghị định 23/2004/NĐ-CP ngày 13/01/2004 của chính phủ; xe miễn thuế; xe tạm nhập của cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế được miễn trừ ngoại giao thì không được làm thủ tục xoá sổ tổng thành máy hoặc tổng thành khung để thay thế cho xe khác.


3.3.3. Xe có quyết định của các cấp, cơ quan có thẩm quyền.


- Xe xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước:


+ Quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước (bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền); 


+ Hoá đơn bán hàng tịch thu sung quỹ Nhà nước do Bộ Tài chính phát hành hoặc văn bản xác lập quyền sở hữu Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cấp có thẩm quyền).


Đối với trường hợp tịch thu nhiều xe chung một quyết định phải có bản sao kê khai chi tiết xe tịch thu sung quỹ nhà nước có xác nhận của cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan ra quyết định bán hàng tịch thu. Việc đăng ký xe tịch thu sung quy Nhà nước (không phải có hồ sơ gốc) được thực hiện trên cơ sở hiện trạng số máy, số khung của xe ghi trong quyết định và hoá đơn trên, nhưng xe phải hoàn chỉnh các chi tiết cùng chủng loại, cùng thông số kỹ thuật.


- Xe có quyết định xử lý vật chứng: 


+ Quyết định xử lý vật chứng của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Toà án (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền cấp);


+ Phiếu thu tiền hoặc giấy biên nhận tiền hoặc biên bản bàn giao (nếu là người bị hại). Trường hợp quyết định xử lý vật chứng mà tịch thu sung quỹ nhà nước (không phải có hồ sơ gốc) nhưng phải có hoá đơn bán hàng tịch thu sung qũy nhà nước.

- Xe do Toà án phát mại hoặc chuyển giao để đảm bảo thi hành án:


+ Bản sao quyết định của Toà án hoặc trích lục bản án;


+ Quyết định thi hành án của phòng thi hành án;


+ Chứng từ thu tiền hoặc biên bản bàn giao tài sản.


Trường hợp xe phát mại thì phải có hồ sơ gốc theo quy định tại Thông tư này và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe hợp pháp của người có xe bị phát mại. Xe chưa rõ nguồn gốc hoặc không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe hợp pháp của người có tài sản bị phát mại thì không tiếp nhận giải quyết đăng ký mà phải hướng dẫn chủ xe đến nơi đã ra quyết định phát mại để giải quyết.


- Xe cầm cố thế chấp do Ngân hàng phát mại:


+ Bản sao hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng bảo đảm (do tổ chức tín dụng ký sao);


Hợp đồng mua bán tài sản hoặc hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc biên bản nhận tài sản hoặc văn bản bán đấu giá tài sản (tuỳ từng trường hợp xử lý cụ thể);


+ Đăng ký xe hoặc chứng từ nguồn gốc của xe;


+ Chứng từ thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính. 


Trường hợp xe là tài sản cầm cố, thế chấp có tranh chấp, xe khởi kiện, xe là tài sản thi hành án phải có thêm:


+ Trích lục bản án hoặc sao bản án hoặc sao quyết định của Toà án;


+ Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.


Trường hợp xe đã đăng ký ở địa phương khác, phải có thêm phiếu sang tên di chuyển kèm theo hồ sơ gốc, giấy khai sang tên di chuyển do chủ xe, hoặc cơ quan ký hợp đồng bán tài sản, các tổ chức tín đụng ký xác nhận.


- Xe thuộc diện phải truy thu thuế nhập khẩu:


- Xe đã đăng ký, nay phát hiện Chứng từ nguồn gốc giả:


+ Chứng từ truy thu thuế nhập khẩu;


+ Chứng từ truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có); 


+ Đăng ký xe; Quyết định xử lý vật chứng hoặc kết luận bằng văn bản của cơ quan điều tra.


- Xe phải truy thu thêm thuế nhập khẩu:


+ Quyết định truy thu thuế của Cục Hải quan hoặc của Cục thuế các tỉnh, ;


+ Giấy nộp tiền thuế nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước;


+ Hồ sơ gốc của xe.


3.3.4. Xe dự trữ quốc gia:


- Lệnh xuất bán hàng dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp nhiều xe thì phải sao cho mỗi xe một lệnh (bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực của Cục Dự trữ quốc gia);


- Tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe hoặc giấy xác nhận của Tổng cục Hải quan (mỗi xe 1 bản chính) ghi rõ nhãn hiệu, số máy, số khung;


- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho theo quy định của Bộ Tài chính do các Chi cục Dự trữ quốc gia cấp, mỗi xe một hoá đơn ghi rõ nhãn hiệu, số máy và số khung.


3.3.5. Xe bị mất chứng từ nguồn gốc:


Giấy cam đoan của chủ xe trước pháp luật về việc mất chứng từ nguồn gốc của xe và xuất trình giấy tờ theo quy định.


- Bản sao chứng từ nguồn gốc của xe nhập khẩu phải có xác nhận của cơ quan đã cấp chứng từ đó, riêng đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì cơ sở sản Xuất phải cấp lại Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Sau 30 ngày nếu không phát hiện có vi phạm hoặc tranh chấp gì thì làm thủ tục đăng ký xe.


3.3.6. Xe của Công ty cho thuê tài chính đăng ký xe theo nơi cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động của bên thuê:


- Giấy tờ Của xe theo quy định tại điểm 3 mục A phần II Thông tư này.


- Công văn của Công ty cho thuê tài chính đề nghị đăng ký xe theo nơi cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động của bên thuê.


3.3.7. Xe của cơ quan Công an, Quân đội bán ra dân sự.


- Giấy tờ của xe như quy định;


- Quyết định cho bán xe (của Tổng cục Hậu Cần đối với xe Công an hoặc của Bộ Tổng tham mưu đối với xe quân đội).


Trường hợp xe có nguồn gốc do Bộ Quốc phòng cấp phát, trang bị trước ngày 31/12/1989 và đã được đăng ký trước ngày 27/12/1995, phải có bản chính giấy chứng nhận của Cục quản lý xe máy thuộc Tổng cục kỹ thuật cấp cho từng xe.


3.3.8. Xe là tài sản chung của vợ chồng


Chủ xe tự nguyện khai là tài sản chung của vợ chồng, phải ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký của hai vợ chồng trong giấy khai đăng ký. Trường hợp xe thuộc tài sản chung của vợ chồng đã đăng ký trước ngày 18/10/2001, nay có nguyện vọng đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng thì phải tự khai giấy khai đăng ký xe (theo mẫu 01 kèm theo Thông tư này). Cơ quan đăng ký xe thu lại đăng ký xe cũ và cấp đăng ký xe mới.


3.3.9. Các loại xe có kết cấu tương tự


Giấy tờ của xe như quy định.


Trường hợp xe sản xuất, lắp ráp trước 31/12/2004 có chứng từ nguồn gốc không đảm bảo theo quy định thì chủ xe phải có cam kết về nguồn gốc hợp lệ của xe (có xác nhận của chính quyền địa phương); Biên bản kiểm tra của ngành giao thông vận tải chứng nhận xe đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Thời hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ).

 * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4- Thời hạn giải quyết : Trong 01 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định 

5- Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông,Công an tỉnh.

 - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

6- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

- Giấy khai đăng ký xe (mẫu 01). Theo thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 2/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 


7- Phí, lệ phí
 

- Biểu mức thu theo khu vực I, II, III đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới, Ban hành kèm theo Thông tư 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

8- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký, Biển số

9- Căn cứ pháp lý của TTHC :
 


- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005

- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ.


- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ



- Thông tư số 12/2008/TT-BCA(C11) ngày 20/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007


 - Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 
- Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


II. Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Những trường hợp sau đây phải đến cơ quan đã đăng ký xe nộp hồ sơ đề nghị đổi đăng ký xe, biển số xe: xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; đăng ký xe bị rách, hư hỏng, biển số xe hư hỏng, mờ.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận và giao cho chủ xe.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3- Nhận đăng ký, biển số xe mới tại trụ sở cơ quan đăng ký xe.


- Chủ xe đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và trả đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Công an tỉnh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy khai đăng ký xe;


- Công văn đề nghị (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc đơn đề nghị đổi lại đăng ký, biển số xe (đối với cá nhân);


- Đăng ký hoặc biển số xe cũ, hỏng (trường hợp đổi đăng ký, biển số)


Không bắt buộc phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết 


- Đổi lại đăng ký: Giải quyết trong ngày nếu nộp đủ hồ sơ theo quy định;


- Đổi lại biển số: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

- Giấy khai đăng ký xe (mẫu 01)

- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

7. Phí, lệ phí
 

- Biểu mức thu theo khu vực I, II, III đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới, Ban hành kèm theo Thông tư 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.


- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký, Biển số

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005

- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ 


- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Thông tư số 12/2008/TT-BCA(C11) ngày 20/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007

- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

III. Đăng ký, sang tên, di chuyển xe đến tỉnh khác:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho tặng xe, người mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm các thủ tục cần thiết và trả kết quả cho chủ xe.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Công an tỉnh.

 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hai giấy khai sang tên di chuyển.


Chủ xe phải tự khai giấy khai sang tên, di chuyển theo đúng mẫu quy định (mẫu số 02 kèm theo Thông tư này).


- Giấy đăng ký xe;


- Chứng từ mua bán, cho tặng xe theo quy định 


Phải nộp lại biển số xe; không phải đưa xe đến kiểm tra.


* Xe di chuyển nguyên chủ

Khi chủ xe thay đổi nơi cư trú sang tỉnh khác, giấy tờ cần có:


- Hai giấy khai sang tên, di chuyển. 


- Giấy đăng ký xe.


- Quyết định điều động công tác hoặc di chuyển hộ khẩu.


Không phải mang xe đến, nhưng phải nộp lại biển số xe. Trường hợp mất đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải có văn bản đề nghị nếu đủ giấy tờ theo quy định thì cấp giấy sang tên di chuyển.


* Xe di chuyển sang địa phương khác, nhưng chủ xe chưa đăng ký, lại bán tiếp cho chủ xe mới, nếu thủ tục mua bán và lệ phí trước bạ đúng quy định thì tiếp nhận giải quyết đăng ký và gửi thông báo cho địa phương di chuyển xe biết để điều chỉnh sổ đăng ký xe.


* Trường hợp xe là quà biếu, tặng; xe tạm nhập; xe của Việt kiều hồi hương, xe dự án chưa hết hạn, chuyển nhượng tại Việt Nam thì trước khi đăng ký, chủ xe làm thủ tục xoá sổ tại cơ quan đăng ký xe, sau đó đến cơ quan Hải quan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định và nộp lại hồ sơ cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, di chuyển cho chủ mới.



Trường hợp các loại xe trên chưa làm thủ tục xoá sổ, nhưng đã được cơ quan Hải quan truy thu thuế nhập khẩu hoặc cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, trả lời bằng văn bản không phải truy thu thuế thì được sang tên di chuyển và lưu văn bản vào hồ sơ xe. Riêng xe của Việt kiều hồi hương được mang theo định lượng miễn thuế theo qui định, nay không có nhu cầu sử dụng, được chuyển nhượng, sang tên di chuyển.


Đối với xe nhập khẩu được miễn thuế đã sử dụng trên 10 năm. Theo quy định của Bộ Tài chính thuế nhập khẩu bằng 0%; Trường hợp chuyển nhượng hồ sơ chỉ cần: Tờ khai hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch có xác nhận của Hải quan kèm theo hồ sơ gốc đăng ký ban đầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

3. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định 

4. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh, 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Giấy khai sang tên, di chuyển (mẫu 02)


- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

6. Phí, lệ phí
 

- Cấp lại đăng ký không kèm theo biển số: 30.000 đồng


- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký, giấy chứng nhận 

8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

 - Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005

- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ 

- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 - Thông tư số 12/2008/TT-BCA(C11) ngày 20/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007

- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

IV. Đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Chủ các loại xe sau đây phải đến trụ sở các điểm đăng ký thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉn, nộp hồ sơ đăng ký xe tạm thời:


- Ô tô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác.


- Ô tô có phiếu sang tên di chuyển đi địa phương khác.


- Ô tô làm thủ tục xoá sổ để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.


- Ô tô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước).


- Ô tô sát xi có buồng lái; ô tô tải không thùng.


- Ô tô sát hạch.


- Xe mang biển số Khu kinh tế - Thương mại theo quy định Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Việt Nam.


- Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng.


- Xe được phép tạm nhập, tái xuất có thời hạn theo quy định của Chính phủ (trừ xe hoạt động ở khu vực biên giới có cửa khẩu).


- Xe phục vụ Hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ công an.


- Rơ moóc, sơmi rơ moóc.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục cấp giấy đăng ký tạm thời, trả giấy đăng ký và hồ sơ gốc cho chủ xe, lưu bản sao hồ sơ gốc


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


2. Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở các điểm đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:


+ Giấy khai đăng ký xe.


+ Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ sở sản xuất theo quy định. 


+ Hoá đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho.


- Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:


+ Giấy khai đăng ký xe.


+ Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại Khu kinh tế - Thương mại theo quy định của Chính phủ thì phải có giấy đăng ký xe đó.


- Xe phục vụ Hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an: Chỉ cần đăng ký xe hoặc danh sách chi tiết xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Đối với xe sang tên di chuyển đi địa phương khác, xe làm thủ tục xoá sổ đăng ký; hồ sơ đăng ký tạm là Phiếu sang tên di chuyển hoặc Giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký.


Khi đến làm thủ tục đăng ký tạm thời, chủ xe mang toàn bộ hồ sơ gốc và bản phô tô hồ sơ gốc để đối chiếu, không phải mang xe đến kiểm tra nhưng phải cà số máy, số khung dán vào giấy khai đăng ký. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ theo quy định 

 5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Giấy khai đăng ký xe (mẫu 01)


- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 7. Phí, lệ phí:
 

 Biểu mức thu theo khu vực I, II, III đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới, Ban hành kèm theo Thông tư 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký, Biển số

 9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

 - Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005

 - Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ 

- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 - Thông tư số 12/2008/TT-BCA(C11) ngày 20/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007

 - Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ


 - Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

V. Cấp giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ: 

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Chủ các loại xe sau đây phải đến trụ sở các điểm đăng ký thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, nộp hồ sơ cải tạo xe:


Những trường hợp phải xoá sổ đăng ký:


- xe hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông.


- Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.


- Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.


- Xe dự án được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.


- Xe đăng ký tại các khu Kinh tế - Thương mại theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.


- Xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ.


- Xe bị mất cắp không tìm được. Chủ xe xin xoá sổ.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục và cấp giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký xe cho chủ xe. 


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở các điểm đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy khai xoá sổ đăng ký xe (theo mẫu 03). 


- Nộp lại đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp xe bị mất cắp thì chỉ cần đăng ký xe (nếu còn).


Chủ xe không phải mang xe đến cơ quan nơi đăng ký xe.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ theo quy định 

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

 - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

- Giấy khai xoá sổ đăng ký xe (mẫu 03)


- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 

8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005

- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ 

- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Thông tư số 12/2008/TT-BCA(C11) ngày 20/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007


VI. Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Chủ xe bị mất đăng ký, biển số xe, Chủ xe là cán bộ chiến sĩ bộ đội, Công an xuất ngũ hoặc chuyển công tác; học sinh, sinh viên ra trường; nếu đã thay đổi địa chỉ, nơi công tác thì được giải quyết cấp lại đăng ký, biển số xe.



* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận và giao cho chủ xe.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3- Nhận đăng ký, biển số xe mới tại trụ sở cơ quan đăng ký xe.


- Chủ xe đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và trả đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

2. Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Công an tỉnh.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy khai đăng ký xe;


- Công văn đề nghị (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc đơn đề nghị cấp lại đăng ký, biển số xe (đối với cá nhân);


- Đăng ký hoặc biển số xe cũ, hỏng (trường hợp đổi đăng ký, biển số)


Không bắt buộc phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết 

 - Cấp lại đăng ký: Không quá 03 ngày nếu nộp đủ hồ sơ theo quy định;


- Cấp lại biển số: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.


5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

 - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

- Giấy khai đăng ký xe (mẫu 01)


- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

7. Phí, lệ phí
 

- Biểu mức thu theo khu vực I, II, III đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới, Ban hành kèm theo Thông tư 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.


* Nếu cấp lại biển số thì thu theo giá mua biển số thực tế.


- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký, Biển số
 

9. Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 


- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005

- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ 


 - Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 - Thông tư số 12/2008/TT-BCA(C11) ngày 20/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007

- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


 VII. Đăng ký, sang tên, di chuyển xe trong phạm vi tỉnh:

 1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho tặng xe, người mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm các thủ tục cần thiết và trả kết quả cho chủ xe.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)


 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký xe của Công an tỉnh.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy khai đăng ký xe.


- Giấy đăng ký xe


- Chứng từ mua bán, cho tặng xe theo quy định.


- Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định.


Khi đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số thì cho đổi sang biển loại 4 số cùng loại biển) và cấp lại giấy đăng ký xe theo tên của chủ xe mới.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết : Trong 01 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định 

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

 - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

- Giấy khai sang tên, di chuyển (mẫu 02)


- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

7. Phí, lệ phí
 

- Biểu mức thu theo khu vực I, II, III đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới, Ban hành kèm theo Thông tư 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, giấy đăng ký

9. Căn cứ pháp lý của TTHC :
 


- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005

- Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ 

- Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 - Thông tư số 12/2008/TT-BCA(C11) ngày 20/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007

 - Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


C. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN:



I. Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:


1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh khách sạn, cho thuê căn hộ, văn phòng làm việc, các doanh nghiệp in; các cơ sở in phụ thuộc doanh nghiệp hoặc in nội bộ của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, quần chúng, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo với mục đích sinh lời; nhà của tổ chức, cá nhân cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê để ở hoặc làm văn phòng; kinh doanh vũ trường


Đến nộp hồ sơ xác nhận ký bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an tỉnh

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Nhận, ký bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại trụ sở Công an tỉnh

 - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả bản ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự cho người đến nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD4).


- Bản sao (Có công chứng, hoặc chứng thực, hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước theo quy định) "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh", hoặc "Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động", hoặc "Giấy phép đầu tư" của cơ sở.


- Bản khai lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (Mẫu ĐD2). Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có Bản khai nhân sự (Mẫu ĐD2B), bản sao Hộ chiếu, Phiếu nhập cảnh, xuất cảnh (khi nộp bản sao phải xuất trình bản chính để kiểm tra).


- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3).


- Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở (sơ đồ phòng nghỉ, khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu và khu vực liên quan).


- "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy" (mẫu ĐD6) đối với ngành, nghề kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, toà nhà cao từ 11 tầng trở lên dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc. 


"Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy" đối với những ngành, nghề còn lại.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

 6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD1)


 - Bản khai lý lịch của người làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD2)


- Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu ĐD2B)


- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3)


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
 


- Ký xác nhận vào bản cam kết

Ngoài quy định về thủ tục, có điều kiện sau: 


Điều kiện của chủ thể kinh doanh:


Đối với người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, xã hội, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc đơn vị thành viên, Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp, Trưởng đại lý, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ hộ kinh doanh cá thể) trong bản khai lý lịch phải khai đủ, khai đúng, không che dấu, không khai man và phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp phường hoặc cơ quan quản lý trực tiếp và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:


- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.


- Người bị khởi tố hình sự mà cơ quan tiến hành tố tụng đang điều tra, truy tố, xét xử.


- Người đang bị toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cấm cư trú, người đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.


- Người có tiền án mà chưa được xoá án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng là những tội có hình phạt từ 15 năm tù trở lên quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự 1999, hoặc các tội khác có liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà người đó đang xin kinh doanh như các tội: Chứa chấp, môi giới mại dâm; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội lừa dối khách hàng, cho vay nặng lãi, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Điều kiện về cơ sở kinh doanh:

- Phải đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường; đảm bảo về điều kiện trật tự an toàn công cộng như không tranh chấp, khiếu kiện, không nằm trong khu vực phải giải toả, đất lấn chiếm...


- Ngoài điều kiện nêu trên các cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ; sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không nằm trong khu vực và địa điểm cấm theo quy định tại Quyết định số 128/TTg ngày 01/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khu vực công trình quốc phòng và khu vực quân sự loại 1, loại 2 quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ.

8. Phí lệ phí:


-Đối với tổ chức: 100.000 đồng/ tổ chức kinh doanh 

- Đối với cá nhân: 50.000 đồng/ cá nhân kinh doanh (Cá nhân kinh doanh bao gồm: Cá nhân; Hộ cá thể).

 9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện


- Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.


- Thông tư số 124/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi phí thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh



II. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh

 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các trường hợp sau:


+ Các cơ sở làm nghề khắc dấu.


+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


+ Các doanh nghiệp kinh doanh gas, xăng dầu và các loại khí đốt, chất lỏng dễ cháy khác.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Nhận giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại trụ sở Công an tỉnh

 - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho người đến nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).



2. Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD1).


- Bản sao (Có công chứng, hoặc chứng thực, hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước theo quy định) "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh", hoặc "Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động", hoặc "Giấy phép đầu tư" của cơ sở.


- Bản khai lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (Mẫu ĐD2). Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có Bản khai nhân sự (Mẫu ĐD2B), bản sao Hộ chiếu, Phiếu nhập cảnh, xuất cảnh (khi nộp bản sao phải xuất trình bản chính để kiểm tra).


- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3).


- Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở (sơ đồ phòng nghỉ, khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu và khu vực liên quan).


- "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy" (mẫu ĐD6) đối với ngành, nghề kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, toà nhà cao từ 11 tầng trở lên dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc. 


"Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy" đối với những ngành, nghề còn lại.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD1)


- Bản khai lý lịch của người làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD2)


- Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu ĐD2B)

- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3)


 7. Phí, lệ phí
 

- Lệ phí cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:


+ Đối với tổ chức: 100.000 đồng/ tổ chức kinh doanh (Tổ chức kinh doanh bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia tham hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các đơn vị hành chính, sự nghiệp có hoạt động kinh doanh; Hợp tác xã, tổ hợp tác xã; Doanh nghiệp tư nhân; Các tổ chức khác có kinh doanh).


+ Đối với cá nhân: 50.000 đồng/ cá nhân kinh doanh (Cá nhân kinh doanh bao gồm: Cá nhân; Hộ cá thể).


- Thông tư số 124/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi phí thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận 

Ngoài quy định về thủ tục, có điều kiện sau: 

Điều kiện của chủ thể kinh doanh:

Đối với người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, xã hội, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc đơn vị thành viên, Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp, Trưởng đại lý, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ hộ kinh doanh cá thể) trong bản khai lý lịch phải khai đủ, khai đúng, không che dấu, không khai man và phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp phường hoặc cơ quan quản lý trực tiếp và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:


- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.


- Người bị khởi tố hình sự mà cơ quan tiến hành tố tụng đang điều tra, truy tố, xét xử.


- Người đang bị toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cấm cư trú, người đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.


- Người có tiền án mà chưa được xoá án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng là những tội có hình phạt từ 15 năm tù trở lên quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự 1999, hoặc các tội khác có liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà người đó đang xin kinh doanh như các tội: Chứa chấp, môi giới mại dâm; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội lừa dối khách hàng, cho vay nặng lãi, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Điều kiện về cơ sở kinh doanh:

- Phải đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường; đảm bảo về điều kiện trật tự an toàn công cộng như không tranh chấp, khiếu kiện, không nằm trong khu vực phải giải toả, đất lấn chiếm...


- Ngoài điều kiện nêu trên các cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ; sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không nằm trong khu vực và địa điểm cấm theo quy định tại Quyết định số 128/TTg ngày 01/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khu vực công trình quốc phòng và khu vực quân sự loại 1, loại 2 quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ.

 9. Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 
- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.


- Thông tư số 124/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi phí thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh

- Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 


III. Cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Các cơ sở sau đây đến nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh

- Công an xã, thị trấn


- Đội kiểm tra chống buôn lậu của Hải quan, Hải quan cửa khẩu.


- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.


- Đội tuần tra kiểm soát của Kiểm lâm.


- Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.


- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.


- Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.


- Cơ quan thi hành án dân sự.


- Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh. 


- Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Tổ chức có giấy phép mua công cụ hỗ trợ sau khi mua tại nơi ghi trong giấy phép đem hoá đơn, chứng từ đến trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh, để làm thủ tục cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.


 * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận làm thủ tục cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Người nộp hồ sơ: Nộp lệ phí và nhận cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh, 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, bao gồm:


- Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ;


- Hoá đơn, chứng từ... bán công cụ hỗ trợ của cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ

- Danh sách lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Công an xã, Công an viên, bảo vệ dân phố...


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


- Chính phủ;


- Bộ Công an.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

7. Phí, lệ phí:
  
 

- Lệ phí cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ: 3.000 đồng/giấy phép Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép 

9. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ


- Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Công văn số 2710/C11(C13) ngày 17/6/2008 của Tổng cục Cảnh sát về việc trang bị công cụ hỗ trợ.



IV. Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Các cơ sở sau đây đến nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh:

- Công an xã, thị trấn.


- Đội kiểm tra chống buôn lậu của Hải quan, Hải quan cửa khẩu.


- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.


- Đội tuần tra kiểm soát của Kiểm lâm.


- Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.


- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.


- Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.


- An ninh Hàng không.


- Cơ quan thi hành án dân sự.


- Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh. 


- Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.


Bước 3- Tổ chức có đề nghị cấp lại giấy phép công cụ hỗ trợ đến trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh, để nhận cấp lại giấy phép công cụ hỗ trợ. Người đến nhận kết quả phải mang theo biên nhận và giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


 * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.


 - Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh, 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy giấy phép công cụ hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ; Công an xã, Công an viên, bảo vệ dân phố..., bao gồm:


- Văn bản của tổ chức đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ;


- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị;



- Bản sao giấy chứng minh nhân dân;


- Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;


- Công văn giải trình rõ lý do việc mất giấy phép công cụ hỗ trợ;


- Giấy phép sử dụng đã hết hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


- Chính phủ;


- Bộ Công an.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
 

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

- Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK5) 


- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ công an về ban hành các loại biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.


 7. Phí, lệ phí
 

- Lệ phí cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ: 3.000 đồng/giấy phép


- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép 

9. Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 
- Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ công an về ban hành các loại biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.


- Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ


- Công văn số 2710/C11(C13) ngày 17/6/2008 của Tổng cục Cảnh sát về việc trang bị công cụ hỗ trợ.


V. Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Các cơ sở sau đây đến nộp hồ sơ Công an tỉnh 


- Công an xã, thị trấn


- Đội kiểm tra chống buôn lậu của Hải quan, Hải quan cửa khẩu.


- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.


- Đội tuần tra kiểm soát của Kiểm lâm.


- Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.


- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.


- Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.


- An ninh Hàng không.


- Đội thi hành án.


- Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh. 


- Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục viết giấy biên nhận mua vũ khí, công cụ hỗ trợ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ và Tổ chức có giấy phép mua công cụ hỗ trợ mua tại nơi ghi trong giấy phép.

 * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ; người nộp hồ sơ nộp lệ phí và nhận giấy phép.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh, 


3 . Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ, bao gồm: 


- Công văn của tổ chức đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ;


- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị;


- Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người đến làm thủ tục;


- Bản sao Quyết định thành lập Đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, xí nghiệp.


- Văn bản xin phép mua công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ …có xác nhận của Công an cấp huyện.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định

5. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
 


7. Phí, lệ phí
 

- Lệ phí cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ: 5.000 đồng/giấy phép

- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép 

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


 - Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 


- Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ


- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ


- Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Công văn số 2710/C11(C13) ngày 17/6/2008 của Tổng cục Cảnh sát về việc trang bị công cụ hỗ trợ

VI. Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Các cơ sở sau đây đến nộp hồ sơ Công an tỉnh, 


- Công an xã, thị trấn


- Đội kiểm tra chống buôn lậu của Hải quan, Hải quan cửa khẩu.


- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.


- Đội tuần tra kiểm soát của Kiểm lâm.


- Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.


- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.


- Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.


- An ninh Hàng không.


- Cơ quan thi hành án dân sự.


- Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh. 


- Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Tổ chức có giấy phép mua công cụ hỗ trợ sau khi mua tại nơi ghi trong giấy phép đem hoá đơn, chứng từ đến trụ sở Công an tỉnh, để làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ


 * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. 


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Người nộp hồ sơ: Nộp lệ phí và nhận giấy phép cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.


- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp đổi công cụ hỗ trợ giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ;


- Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;


- Giấy phép sử dụng đã hết hạn;


- Giấy giới thiệu;



- Chứng minh nhân dân của người liên hệ.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


- Chính phủ;


- Bộ Công an.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

- Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
 


7. Phí, lệ phí:
 

- Lệ phí cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ: 3.000 đồng/giấy phép


- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 
8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép 

 9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 
 



- Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ


- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ


- Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ


- Công văn số 2710/C11(C13) ngày 17/6/2008 của Tổng cục Cảnh sát về việc trang bị công cụ hỗ trợ


D. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ CON DẤU:



I. Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: 

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh Người được cử đi làm thủ tục khắc dấu phải có Giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; đem theo bản gốc giấy tờ để đối chiếu với bản sao trong hồ sơ.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại trụ sở Công an tỉnh


 - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh

 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hồ sơ là bản sao các loại giấy tờ sau đây đối với từng loại cơ quan, tổ chức:


- Đối với các cơ quan được sử dụng con dấu có hình Quốc huy quy định tại Điều 3 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ thuộc diện làm thủ tục tại Công an tỉnh, phải có văn bản thành lập, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính các cấp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


- Đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cấp có thẩm quyền. Trường hợp trong quyết định thành lập chưa cho phép sử dụng con dấu thì cơ quan quyết định thành lập phải có văn bản cho phép cơ quan, tổ chức đó được sử dụng con dấu.


- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phải có quyết định hoặc giấy phép thành lập, cho phép sử dụng con dấu và Điều lệ hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, quyết định phê duyệt Điều lệ; các tổ chức hội thuộc hệ thống các tổ chức hội nói trên phải có quyết định thành lập đúng trình tự pháp lý theo Điều lệ của Hội đã được phê duyệt.


Các tổ chức tôn giáo phải có Điều lệ hoặc Hiến chương đã được chấp thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh).


Tổ chức khoa học phải có Giấy chứng nhận đăng ký khoa học do Sở Khoa học và công nghệ .


Tạp chí, Nhà xuất bản phải có giấy phép hoạt động do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp.



Các tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại các tỉnh, , trừ tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.


- Các tổ chức kinh tế:


+ Đối với tổ chức kinh tế (trừ doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư, theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008) phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện).


+ Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh.


+ Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm phải có Quyết định thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép điều chỉnh (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện) hoặc Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam) do Bộ Tài chính cấp.


+ Đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị thành viên của doanh nghiệp này phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


+ Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ngoài các giấy tờ trên, phải có văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cho phép đặt trụ sở và hoạt động tại tỉnh.


Đối với đơn vị trực thuộc doanh nghiệp không được cấp "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh, 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
 


7. Phí, lệ phí
 

- Lệ phí khắc con dấu: 200.000 đồng/1 con dấu (bằng đồng); trường hợp yêu cầu khắc con dấu bằng hộp thì thu thêm 300.000 đồng/hộp dấu.


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: 20.000 đồng/giấy chứng nhận/con dấu Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu,



8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, con dấu

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

- Thông tư số 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 28/4/2001 của Chính phủ.


- Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ đièu kiện an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu


- Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT ngày 06/5/2002 của Bộ Công an và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

II. Đổi, khắc lại con dấu:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh Người được cử đi làm thủ tục khắc dấu phải có Giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Nhận con dấu tại trụ sở Công an tỉnh


 - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước;


- Văn bản nêu rõ lý do bị mất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công tỉnh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh, 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức  

7. Phí, lệ phí
 

- Lệ phí khắc con dấu: 200.000 đồng/1 con dấu (bằng đồng); trường hợp yêu cầu khắc con dấu bằng hộp thì thu thêm 300.000 đồng/hộp dấu.

- Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ đièu kiện an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Con dấu

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

- Thông tư số 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 28/4/2001 của Chính phủ.


- Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ đièu kiện an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu


- Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT ngày 06/5/2002 của Bộ Công an và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu


E. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY:

I. Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Chủ đầu tư các công trình, dự án sau đây đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh

- Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị các loại; dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh trở lên.


- Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy chữa cháy của đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh trở lên. 


- Nhà ở tập thể, nhà chung cư cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà ở khác cao từ 7 tầng trở lên.


- Bệnh viện, nhà điều dưỡng cấp huyện trở lên; bệnh viện khác, nhà điều dưỡng, cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa từ 25 giường trở lên; cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa và dịch vụ y tế khác từ 10 giường trở lên.


- Trường học, cơ sở giáo dục từ 3 tầng trở lên hoặc có khối tích tổng cộng từ 5.000 m3 trở lên; nhà trẻ, mẫu giáo có 100 cháu trở lên hoặc có khối tích tổng cộng từ 1000 m3 trở lên.


- Chợ kiên cố và bán kiên cố thuộc thẩm quyền cấp huyện trở lên phê duyệt dự án thiết kế xây dựng; Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.


- Rạp hát, rạp chiếu phim, hội trường, nhà văn hoá, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, những nơi tập trung đông người khác có thiết kế từ 200 chỗ ngồi trở lên; vũ trường, câu lạc bộ, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí và những công trình công cộng khác có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.


- Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.


- Nhà hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện trở lên; nhà hành chính, trụ sở, nhà văn phòng làm việc khác từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.


- Nhà lưu trữ, thư viện, bảo tàng, triển lãm thuộc Nhà nước quản lý.


- Nhà, công trình thuộc cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích 5.000 m3 trở lên.


- Đài phát thanh, truyền hình, cơ sở bưu chính viễn thông từ cấp huyện trở lên.


- Ga, cảng sông, bến tàu thuỷ, các bến xe, từ cấp huyện quản lý trở lên; nhà ga đường sắt xây dựng ở nội thành, nội thị.


- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng. 


- Kho, cảng xuất nhập, bảo quản vật liệu nổ, xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.


- Kho hàng hoá, vật tư khác có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.


- Nhà, công trình thuộc cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp huyện trở lên phê duyệt dự án thiết kế xây dựng.


- Nhà máy điện; trạm biến áp từ 35 KV trở lên.


- Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.


- Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực và quốc gia thuộc các lĩnh vực.


- Công trình ngầm, công trình trong hang hầm có nguy hiểm về cháy, nổ.


- Dự án, thiết kế lắp đặt mới hoặc cải tạo hệ thống, thiết bị kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy. 


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Nhận kết quả thẩm duyệt tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an các tỉnh.

 - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả kết quả thẩm duyệt cho người đến nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.


- Đối với từng loại hồ sơ:


* Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm: 


 Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thuỷ văn, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh

 * Đối với thiết kế công trình:

- Bản sao giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 


- Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 13 hoặc Điều 14 của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003:


* Yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:


+ Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư và công trình xung quanh;


+ Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy;


+ Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy;


+ Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở khu vực trung tâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảo đảm cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an;


+ Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.


* Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình:


+ Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh;


+ Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác;


+ Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy;


+ Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy;


+ Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy;


+ Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảo đảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình;


+ Trong dự án và thiết kế phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.


 * Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm:

- Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện (có xác nhận của chủ đầu tư);

- Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy:


+ Giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các chất cháy dự kiến bố trí trên phương tiện;

+ Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan; 


+ Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ;

+ Điều kiện thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra;

+ Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác;


+ Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

- Tài liệu về thông số kỹ thuật của các thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thiết kế lắp đặt và trang bị.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư. 
Các bản vẽ và bản thuyết minh, sau khi đã thẩm duyệt, được trả lại cho chủ đầu tư 02 bộ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp thẩm duyệt giữ lại 01 bộ để kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình về phòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khi công trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày đối với tất cả các nhóm công trình, dự án.

 5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh. 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Đơn đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy 


- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 quy định phải có văn bản đề nghị nhưng chưa quy định thống nhất về mẫu đơn

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, đóng dấu "Đã thẩm duyệt về PCCC" vào bản vẽ

8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001


- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

- Thông tư liên tịch số 03/TT-LB ngày 03 tháng 11 năm 1989 của Liên Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an) - Xây dựng. 

II. Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy:

1. Trình tự thực hiện:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đại diện của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy có mặt tham gia kiểm tra, đồng thời chủ đầu tư có thể mời các thành phần khác có liên quan trực tiếp tham gia nếu thấy cần thiết sau khi nhận được thông báo của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (chậm nhất 03 ngày trước khi kiểm tra):


Bước 3- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, lập biên bản theo mẫu PC3. Chủ dầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan kiểm tra đã nêu trong biên bản.


 
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại địa điểm thi công và trụ sở của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đơn vị thi công 

 
 3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy;


- Các chứng chỉ, tài liệu cần thiết liên quan đến chất lượng thi công, lắp đặt các thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 
Lập biên bản kiểm tra thi công ngay sau khi hoàn thành kiểm tra thi công về phòng cháy chữa cháy. 


5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh. 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản kiểm tra thi công

8. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001


- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

 
III. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: 

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đại diện của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, khi hoàn thành một số hạng mục hoặc toàn bộ công trình, phương tiện đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện và có mặt khi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, kiểm tra thực tế các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy của công trình theo thiết kế đã thẩm duyệt; Tổ chức thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy của công trình khi xét thấy cần thiết. Kết quả kiểm tra và thử nghiệm được lập thành biên bản theo mẫu PC3 

Bước 4- Đến nhận văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại địa điểm thi công, trụ sở của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đơn vị thi công và trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

- Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng cháy và chữa cháy;

- Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt trong công trình;

- Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

- Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy;

- Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, của phương tiện; 


- Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế, nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy và chữa cháy và của các hạng mục có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra và thử nghiệm

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản nghiệm thu

8. Căn cứ pháp lý của TTHC :


- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

IV. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Đại diện các cơ sở sau đây trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng phải đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, :


- Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên.


- Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô.


- Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


- Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên. 


- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng. 


- Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 trở lên hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.


- Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000 KW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.000 KW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy " theo mẫu PC5;

- Bản sao "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy" và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6;

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

- Phương án chữa cháy.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

 - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai.


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (mẫu PC5) Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy .

- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị (mẫu PC6).


Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
 

8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001


- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 


- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 


V. Cấp giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Chủ phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, :


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Đến nhận Giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh. 


* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


2. Cách thức thực hiện :
Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 

 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" theo mẫu PC8;

- Bản sao "Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan đăng kiểm cấp; biên bản kiểm tra điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện cơ giới đường thuỷ, đường sắt;

- Bản sao Hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Bản sao các giấy tờ cần thiết đảm bảo phương tiện được phép lưu hành theo quy định của pháp luật (khi nộp hồ sơ phải có bản chính để đối chiếu);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

- Đơn đề nghị cấp "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" (mẫu PC8)


Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép 

8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001


- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

VI. Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép trữ, chứa, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có nhu cầu vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trong địa bàn hoặc đi qua tỉnh phải đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, :


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 


Bước 3- Đến nhận Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy giới thiệu của cơ quan do thủ trưởng đơn vị ký.


- Giấy chứng minh nhân dân của người áp tải.


- Giấy đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, trong đó ghi rõ họ tên người áp tải, người điều khiển phương tiện, biển số phương tiện, tuyến đường đi, thời gian và số lượng vật liệu nổ công nghiệp cần vận chuyển.


- Lý lịch của người áp tải và người điều khiển phương tiện hay giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị hoặc của Công an xã, phường, thị trấn về lý lịch, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm. Người áp tải và điều khiển phương tiện là người đã được huấn luyện về an toàn lao động, tập huấn nghiệp vụ PCCC, vệ sinh lao động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và đã được cấp chứng chỉ an toàn, giấy chứng nhận PCCC theo quy định.


- Báo cáo vật liệu nổ công nghiệp tồn kho tại thời điểm xin vận chuyển (trừ trường hợp xin vận chuyển lần đầu). Nếu kho vật liệu nổ công nghiệp ở ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An có thêm giấy xác nhận tình trạng kho vật liệu nổ công nghiệp của Công an ở địa phương có thẩm quyền.


- Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc giấy xác nhận vị trí sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực).


- Lệnh xuất kho hoặc giấy báo hàng.


- Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn PCCC phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (trừ trường hợp phương tiện chuyên dùng vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đã được kiểm tra và cấp giấy theo thời hạn, giấy cam đoan bảo đảm điều kiện an toàn vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, giấy đăng ký, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giấy bảo hiểm còn trong thời hạn.


* Đối với các đơn vị nổ mìn trực tiếp (nổ mìn theo hộ chiếu) không có kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp thì ngoài những thủ tục nêu trên (trừ văn bản xác nhận về kho) phải có thêm hộ chiếu nổ mìn cho mỗi đợt nổ do Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cấp tương đương của đơn vị phê duyệt.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

7. Phí, lệ phí
 

- Vận chuyển dưới 5 tấn: 20.000 đồng


- Vận chuyển từ 5 đến dưới 10 tấn: 40.000 đồng


- Vận chuyển từ 10 tấn trở lên: 60.000 đồng


- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép 

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001


- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 

F. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH :

I. Cấp hộ chiếu (lần đầu):

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, theo một trong 3 cách sau đây:

- Trực tiếp nộp hồ sơ:

Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.


Riêng đối với trường hợp tạm trú, khi đến nộp hồ sơ cần phải xuất trình "Giấy chứng nhận tạm trú"; nếu không có "Giấy chứng nhận tạm trú" thì phải xin xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.


- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ:

Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi Công an tỉnh, đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

- Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân.

Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.


* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3- Nhận hộ chiếu tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh:


- Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu


- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.


- Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


* Địa điểm, cách thức nhận hộ chiếu qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.


2. Cách thức thực hiện 


- Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

- Những người sau đây có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc, học tập nộp hồ sơ và nhận kết quả:

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thể ủy thác cho cơ quan, đơn vị đó.

+ Cán bộ, nhân viên thuộc các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và tỉnh có thể ủy thác cho đoàn thể, tổ chức đó.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đang làm việc và học tập trong các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề có thể ủy thác cho trường đó.

+ Cán bộ, nhân viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần có vốn Nhà nước mà người điều hành công ty do cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cử sang có thể ủy thác cho công ty đó.

+ Người đã ký hợp đồng lao động nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động đã có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và đã ký hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài có thể ủy thác cho doanh nghiệp đó.


* Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải gửi hồ sơ thông báo tư cách pháp nhân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, trước khi cử cán bộ, nhân viên đến làm thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu cho người ủy thác đã ký hợp đồng đi lao động nước ngoài.


- Thông qua hệ thống Bưu chính (theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 tờ khai theo mẫu quy định.

- 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

* Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với mẹ, cha hoặc cấp riêng) phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

- Trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bản sao giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

- Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ, cha khai và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 4 ảnh cỡ 4x6 cm.

- Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.


5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
 

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai  
+ Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK/XC)


+ Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

+ Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước 

 7. Phí, lệ phí
 

 - Lệ phí cấp lần đầu: 200.000 đồng


 - Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hộ chiếu phổ thông

 9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hành chính trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân

- Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

- Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính.


- Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

II. Cấp đổi hộ chiếu phổ thông:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, theo một trong 3 cách sau đây:

- Trực tiếp nộp hồ sơ:

Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.


Riêng đối với trường hợp tạm trú, khi đến nộp hồ sơ cần phải xuất trình "Giấy chứng nhận tạm trú"; nếu không có "Giấy chứng nhận tạm trú" thì phải xin xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.


- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ:


Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi Công an tỉnh, đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

- Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân.

Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.


* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3- Nhận hộ chiếu tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, :


- Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu


- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.


- Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


* Địa điểm, cách thức nhận hộ chiếu qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.


2. Cách thức thực hiện 


- Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

- Những người sau đây có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc, học tập nộp hồ sơ và nhận kết quả:

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thể ủy thác cho cơ quan, đơn vị đó.

+ Cán bộ, nhân viên thuộc các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và tỉnh có thể ủy thác cho đoàn thể, tổ chức đó.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đang làm việc và học tập trong các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề có thể ủy thác cho trường đó.

+ Cán bộ, nhân viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần có vốn Nhà nước mà người điều hành công ty do cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cử sang có thể ủy thác cho công ty đó.

+ Người đã ký hợp đồng lao động nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động đã có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và đã ký hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài có thể ủy thác cho doanh nghiệp đó.


* Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải gửi hồ sơ thông báo tư cách pháp nhân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, trước khi cử cán bộ, nhân viên đến làm thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu cho người ủy thác đã ký hợp đồng đi lao động nước ngoài.


- Thông quan hệ thống Bưu chính (theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam).


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 tờ khai theo mẫu quy định.

- 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

- Đổi hộ chiếu (hộ chiếu còn giá trị ít nhất 30 ngày; hộ chiếu còn thời hạn nhưng hết trang dành cho thị thực hoặc vì lý do khác), ngoài giấy tờ quy định như hồ sơ cấp lần đầu, phải nộp hộ chiếu đó để làm căn cứ cấp đổi.

- Tờ khai đề nghị đổi hộ chiếu không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

 - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

 - Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK/XC)


 - Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước


Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước


7. Phí, lệ phí
 


- Lệ phí cấp đổi hộ chiếu: 50.000đ/lần 


- Thông tư 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2004/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về xuất nhập cảnh. 


8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hộ chiếu phổ thông

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hành chính trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

- Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

- Thông tư 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2004/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về xuất nhập cảnh. 

- Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước


 
III. Cấp lại hộ chiếu phổ thông:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, theo một trong 3 cách sau đây:

- Trực tiếp nộp hồ sơ:

Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.


Riêng đối với trường hợp tạm trú, khi đến nộp hồ sơ cần phải xuất trình "Giấy chứng nhận tạm trú"; nếu không có "Giấy chứng nhận tạm trú" thì phải xin xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.


- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ:


Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi Công an tỉnh, đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

- Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân.

Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.


* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3- Nhận hộ chiếu tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, :


- Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu


- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.


- Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


* Địa điểm, cách thức nhận hộ chiếu qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.


2. Cách thức thực hiện:



- Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh


- Những người sau đây có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc, học tập nộp hồ sơ và nhận kết quả:

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thể ủy thác cho cơ quan, đơn vị đó.

+ Cán bộ, nhân viên thuộc các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và tỉnh có thể ủy thác cho đoàn thể, tổ chức đó.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đang làm việc và học tập trong các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề có thể ủy thác cho trường đó.

+ Cán bộ, nhân viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần có vốn Nhà nước mà người điều hành công ty do cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cử sang có thể ủy thác cho công ty đó.

+ Người đã ký hợp đồng lao động nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động đã có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và đã ký hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài có thể ủy thác cho doanh nghiệp đó.


* Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải gửi hồ sơ thông báo tư cách pháp nhân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, trước khi cử cán bộ, nhân viên đến làm thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu cho người ủy thác đã ký hợp đồng đi lao động nước ngoài.


- Thông quan hệ thống Bưu chính (theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 tờ khai theo mẫu quy định.

- 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.


- Cấp lại hộ chiếu (hộ chiếu bị mất; bị hư hỏng; còn thời hạn dưới 30 ngày hoặc đã hết thời hạn; tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha), ngoài quy định như hồ sơ cấp lần đầu, phải bổ sung giấy tờ các trường hợp sau:

- Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp giấy đã trình báo việc mất hộ chiếu theo quy định.


- Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày thì nộp lại hộ chiếu đó.

- Trường hợp tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì nộp hộ chiếu, 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của mẹ hoặc cha để cấp lại hộ chiếu; nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của trẻ em để cấp riêng hộ chiếu cho trẻ em đó (tờ khai do mẹ hoặc cha khai, ký tên).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

 - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK/XC)


- Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

7. Phí, lệ phí
 

- Lệ phí cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất: 400.000 đồng


- Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam 


8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hộ chiếu phổ thông

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
  
- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hành chính trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

+ Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

 + Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 + Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính.


- Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước


 
IV. Sửa đổi hộ chiếu phổ thông:

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, theo một trong 3 cách sau đây:

- Trực tiếp nộp hồ sơ:

Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.


Riêng đối với trường hợp tạm trú, khi đến nộp hồ sơ cần phải xuất trình "Giấy chứng nhận tạm trú"; nếu không có "Giấy chứng nhận tạm trú" thì phải xin xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.


- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ:

Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi Công an tỉnh, đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

- Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân.

Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.


* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3- Nhận hộ chiếu tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh:


- Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu


- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.


- Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


* Địa điểm, cách thức nhận hộ chiếu qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.


2. Cách thức thực hiện 


- Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

- Những người sau đây có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc, học tập nộp hồ sơ và nhận kết quả:

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thể ủy thác cho cơ quan, đơn vị đó.

+ Cán bộ, nhân viên thuộc các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và tỉnh có thể ủy thác cho đoàn thể, tổ chức đó.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đang làm việc và học tập trong các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề có thể ủy thác cho trường đó.

+ Cán bộ, nhân viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần có vốn Nhà nước mà người điều hành công ty do cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cử sang có thể ủy thác cho công ty đó.

+ Người đã ký hợp đồng lao động nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động đã có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và đã ký hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài có thể ủy thác cho doanh nghiệp đó.


* Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải gửi hồ sơ thông báo tư cách pháp nhân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, trước khi cử cán bộ, nhân viên đến làm thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu cho người ủy thác đã ký hợp đồng đi lao động nước ngoài.


- Thông quan hệ thống Bưu chính (theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam).


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 tờ khai theo mẫu quy định.

- 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi hộ chiếu (điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân trong hộ chiếu; bổ sung trẻ em vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha):

 Trường hợp đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định, kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó.

 Trường hợp bổ sung trẻ em vào hộ chiếu mẹ hoặc cha thì nộp thêm 04 ảnh cỡ 3x4 cm của trẻ em. Việc khai và xác nhận vào tờ khai thực hiện như đối với hồ sơ cấp lần đầu.

Hộ chiếu đề nghị sửa đổi còn thời hạn ít nhất một năm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 

 - Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK/XC)


 - Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước


- Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

7. Phí, lệ phí
 

- Lệ phí bổ sung, sửa đổi, tách hộ chiếu: 50.000 đ


- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

- Công văn số 1900/A11 (A18) ngày 30/8/2005 về việc hướng dẫn thu lệ phí theo Thông tư số 60/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính. 


8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hộ chiếu phổ thông

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hành chính trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

- Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

+ Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

+ Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính.

+ Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

 
V. Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài:


1. Trình tự thực hiện 


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu.


* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thu lệ phí và viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần


Bước 3- Nhận giấy xác nhận: Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy xác nhận không có tiền án cho người đến nhận kết quả.


- Địa điểm nhận kết quả: Trụ sở Công an tỉnh, 


- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận không có tiền án. Nếu trường hợp uỷ quyền phải có đơn xác nhận của chính quyền phường, xã, thị trấn nơi cư trú.


- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân;


- Bản sao hộ khẩu.


- Nếu xin cấp lại giấy xác nhận không có tiền án(do quá hạn), phải kèm theo giấy xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết 


- Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


- Trường hợp phải xác minh ở Bộ Công an hoặc ở tỉnh khác: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Hồ sơ Công an tỉnh.



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hồ sơ Công an tỉnh.


d) Cơ quan phối hợp: Cục Hồ sơ cảnh sát, Bộ Công an; Phòng Hồ sơ Công an các tỉnh khác.


 
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
 - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 


 - Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a)



 - Hướng dẫn số 1760/2000/BCA ngày 25/10/2000 của Bộ Công an về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan



 - Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp uỷ quyền (mẫu 1b)


 - Hướng dẫn số 1760/2000/BCA ngày 25/10/2000 của Bộ Công an về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan.



 7. Phí, lệ phí
 


- 50.000 đồng/lần/người



- Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.


8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận 

 9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.


+ Công văn số 46/CP-VX ngày 14/7/2000 của Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan


 + Công văn số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 của Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan



 + Công văn số 7250/VPCP-KGVX ngày 27/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan


 
+ Hướng dẫn số 1760/2000/BCA ngày 25/10/2000 của Bộ Công an về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan


 
+ Công văn số 584/C27 ngày 01/11/2000 của Cục Hồ sơ cảnh sát


 
VI. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam:


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


 Bước 2- Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh


* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời



* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).



Bước 3- Nhận thẻ tạm trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, :



- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả.



* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


 
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, 

 
 3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; 



- 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;



- 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;



- 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu);



- 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


 
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


 
 5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh. 



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức


- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 



- Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5A/M)



- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


- Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5B/M)


- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 
7. Phí, lệ phí
 


- Thẻ có giá trị đến 1 năm: 60 USD



- Thẻ có giá trị trên 1 năm đến 2 năm: 80 USD


- Thẻ có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 100 USD



- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 
 8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ tạm trú


Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:


- Có thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;



- Hộ chiếu còn thời hạn từ 01 năm trở lên.



- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


 
9. Căn cứ pháp lý của TTHC: 
 



- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 
- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam



- Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002



VII. Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật



Bước 2- Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh


* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời



* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).



Bước 3- Nhận thẻ tạm trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, :



- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả.



*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


 
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, 

 
 3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; 



- 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;



- 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;



- 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu);



- 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...). 


- Trường hợp bị mất thẻ tạm trú, ngoài quy định như hồ sơ cấp mới, phải nộp kèm 01 đơn trình bày lý do bị mất hoặc văn bản báo mất của cơ quan tổ chức bảo lãnh. Thời gian trả kết quả là 14 ngày làm việc. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


 
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


 
 5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)



c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.



6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5A/M)



- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam



- Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5B/M)


- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


 7. Phí, lệ phí
 


- Thẻ có giá trị đến 1 năm: 60 USD



- Thẻ có giá trị trên 1 năm đến 2 năm: 80 USD


- Thẻ có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 100 USD



- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam


 
 8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ tạm trú


Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:


- Có thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;



- Hộ chiếu còn thời hạn từ 01 năm trở lên.


- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


 9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 
 


- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam



- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam


- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


- Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002



VIII. Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


 Bước 2- Người nước ngoài xin cấp đổi thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.


Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh


* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời



* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).



Bước 3- Nhận thẻ tạm trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh :



- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả.



*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


 
2. Cách thức thực hiện :Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 

 
 3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; 



- 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;



- 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;



- 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu);



- 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...). 


- Ngoài các loại giấy tờ như cấp mới còn phải nộp kèm thẻ tạm trú cũ. Riêng trường hợp chuyển ngang giá trị thẻ cũ sang thẻ mới do đổi số hộ chiếu; người đi theo (vợ, con…) đã được cấp thẻ tạm trú thì không phải nộp giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.



6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 


- Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5A/M)


- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


- Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5B/M)


- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


 
7. Phí, lệ phí
 


- Thẻ có giá trị đến 1 năm: 60 USD



- Thẻ có giá trị trên 1 năm đến 2 năm: 80 USD


- Thẻ có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 100 USD



- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam


 
8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ tạm trú


Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau: 
 


- Có thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;



- Hộ chiếu còn thời hạn từ 01 năm trở lên. 


- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


 
 9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam


+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam



+Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002


IX. Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam 


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Người nước ngoài xin cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; xin chuyển đổi mục đích tạm trú tại Việt Nam; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh


Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh


Trường hợp người nước ngoài xin cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú để giải quyết việc riêng của cá nhân người đó, thì có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.



* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.



- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời



* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).



Bước 3- Nhận chứng nhận tạm trú, thị thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, :



- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả chứng nhận tạm trú, thị thực cho người đến nhận kết quả.



*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).



2. Cách thức thực hiện: 



Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm: văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; 01 đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.


- Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ: 01 đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh.



b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức


- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai . 


- Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu N14/M)



- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


7. Phí, lệ phí
 



a) Cấp thị thực có giá trị một lần: 25USD


b) Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:


- Dưới 6 tháng: 50 USD


- Từ 6 tháng trở lên: 100 USD


c) Chuyển đổi thị thực:


- Từ một lần thành nhiều lần, trong thời hạn thị thực gốc: 


+ Dưới 6 tháng: 25 USD


+ Từ 6 tháng trở lên: 75 USD


- Từ một lần thành nhiều lần, vượt quá thời hạn thị thực gốc:


+ Dưới 6 tháng: 50 USD


+ Từ 6 tháng trở lên: 100 USD


d) Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết thời hạn sử dụng sang hộ chiếu mới: 10 USD


e) Bổ sung, sửa đổi thị thực: 10 USD


f) Gia hạn chứng nhận tạm trú: 10 USD



- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam


8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, thị thực


9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 



- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam




+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


+ Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002


X. Giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam 


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ 


- Nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh


- Khi đến nộp hồ sơ công dân phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn giá trị sử dụng và thị thực (bản gốc).


- Các giấy tờ phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự (trừ đơn xin thường trú, công hàm, hộ chiếu).


- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.


+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ.


* Bước 3: Nhận chứng nhận hồi hương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an. tỉnh, .


- Cán bộ trả chứng nhận hồi hương và viết phiếu thu lệ phí.


- Thời gian: Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ chủ nhật và các ngày lễ)


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin hồi hương (theo mẫu quy định);


- Lý lịch của người xin hồi hương;


- Bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu còn giá trị và thị thực. Trường hợp có quốc thị Việt Nam, đồng thời mang hộ chiếu nước ngoài phải có thêm xác nhận bằng văn bản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.


Nếu không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam có giá trị thì phải có một trong những giấy tờ sau: 


+ Giấy xác nhận có đăng ký công dân Việt Nam do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp.


+ Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam do UBND tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp.


- 03 ảnh 4x6 mới chụp, 02 dán vào đơn xin hồi hương, 01 ảnh phục vụ cấp giấy thông hành (nếu được hồi hương) 


- Giấy tờ khác liên quan đến việc xin hồi hương:


+ Bản chụp 


+ Đơn bảo lãnh của thân nhân (theo mẫu quy định) có xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi người bảo lãnh thường trú;


+ Giấy tờ chứng minh được nước ngoài cho định cư (nếu mang hộ chiếu Việt Nam);




- Giấy tờ chứng minh hoặc giải trình về mối quan hệ cùng dòng tộc với người bảo lãnh;


- Giấy chứng minh về khả năng đảm bảo cuộc sống cho người xin hồi hương (nếu thân nhân lo cuộc sống sau hồi hương);




- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy hồng, hộ khẩu (có công chứng) của người bảo lãnh.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ




5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc hồi hương.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh.

6. Đối tượng thực hiện TTHC; Cá nhân


- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai


+ Đơn xin hồi hương (mẫu HH1) 


+ Giấy bảo lãnh của thân nhân (mẫu HH2)


+ Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.


+ Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ-Bộ ngoại giao số 06/TT–LT ngày 29/01/1997

 
7. Phí, lệ phí
 


- Cấp giấy thông hành hồi hương; giấy chứng nhận hồi hương: 100USD



- Phụ lục II, Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.


8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ giấy chứng nhận, 



Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:



- Thái độ chính trị chính trị rõ ràng: Hiện tại không tham gia hoặc ủng hộ các tổ chức chống phá Tổ quốc, không có hành động chống đối Chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.


- Có khả năng đảm bảo cuộc sống ở Việt Nam sau khi hồi hương.


- Có một cơ quan hoặc thân nhân ở Việt Nam nêu dưới đây bảo lãnh:


+ Cơ quan cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, bảo lãnh đối với các trường hợp xin hồi hương để tham gia xây dựng đất nước như: Có vốn đầu tư, chấp nhận việc sử dụng trình độ học vấn hoặc tay nghề cao tại một số cơ sở ngành, địa phương…


+ Thân nhân đủ 18 tuổi có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em và người trong dòng tộc) bảo lãnh đối với các trường hợp xin hồi hương vì mục đích đoàn tụ gia đình và nhân đạo như: bảo đảm về nơi ăn, ở, việc làm (nếu còn sức lao động); nơi nương tựa (nếu tuổi già sức yếu)…





+ Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.


9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khoá 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2000


- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2001).


- Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1997)


- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2003);


- Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2005).


- Thông tư liên tịch số 06/TT-LT ngày 29/01/1997 của Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 13/02/1997);


- Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BCA-BNG ngày 28/11/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/TT-LT ngày 29/01/1997 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2005).


XI. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Người nước ngoài xin thường trú tại Việt Nam đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.



* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3- Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo bằng văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an về việc người nước ngoài xin thường trú. Nếu được chấp nhận, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, có trách nhiệm cấp Thẻ thường trú. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, có trách nhiệm cấp Thẻ thường trú cho từng người, kể cả người dưới 14 tuổi.


Bước 4- Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người xin thường trú phải đến nhận Thẻ thường trú tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh:


- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ thường trú cho người đến nhận kết quả.


* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 02 đơn xin thường trú theo mẫu do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành kèm theo 4 ảnh.


- 02 bản lý lịch tư pháp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc của nước mà người đó có nơi thường trú.


- Công hàm của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân đề nghị giải quyết cho người đó được thường trú tại Việt Nam;


- Giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.


- 02 bản chụp hộ chiếu;




- Các giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có).


Các giấy tờ nêu trên (trừ đơn xin thường trú, công hàm, hộ chiếu) phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc hợp pháp hoá theo quy định.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết 



- Giải quyết thường trú: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì thời gian có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 3 tháng.


Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, cấp thẻ thường trú trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.


5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 



- Thủ tướng Chính phủ quyết định các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 13 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/4/2000.



- Bộ trưởng Bộ Công an quyết định các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/4/2000.



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Đơn xin thường trú (Mẫu N7)



- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


- Quyết định 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh về ban hành biểu mẫu xuất nhập cảnh


 
- Bản tự khai lý lịch (Mẫu N10)


 
- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam



- Quyết định 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh về ban hành biểu mẫu xuất nhập cảnh


 
- Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (Mẫu N9)



 - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam



- Quyết định 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh về ban hành biểu mẫu xuất nhập cảnh


 
 7. Phí, lệ phí
 


- Cấp thẻ thường trú (cấp mới): 100 USD



- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam


8. Kết quả của việc thực hiện TTHC : Ghi rõ thẻ thường trú


Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:


 - Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam thuộc một trong những trường hợp sau đây được xem xét, giả quyết cho thường trú:



+ Là người đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì dân chủ và hoà bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại;



+ Có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.



+ Người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam là vợ, chồng, con, cha mẹ của Công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.


 + Người nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 phải nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh-Bộ Công an



+ Người nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 phải nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh-Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, 



- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


 
 9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 
 


- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


- Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 
 - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam



- Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002



- Quyết định 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh về ban hành biểu mẫu xuất nhập cảnh.



XII. Sửa đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2- Định kỳ 3 năm một lần, người được cấp thẻ thường trú phải mang theo thẻ đến trình diện cơ quan cấp thẻ (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh) để được đổi thẻ mới. 


* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, có trách nhiệm đổi thẻ thường trú. 


- Người nhận đưa giấy biên nhận để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả đổi thẻ mới thường trú cho người đến nhận kết quả.


* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Cục Quản lý xuất nhập cảnh-Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh)


3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ xin đổi thẻ thường trú, bao gồm:



- Đơn xin sửa đổi nội dung thẻ thường trú;



- Tài liệu liên quan (nếu có).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định


5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.



6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ, Thẻ thường trú

 8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 




- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.



- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


+ Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

G. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH CÁN BỘ:


I. Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1: Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ chuẩn bị hồ sơ theo quy định, gồm:


- Làm bản khai theo mẫu quy định.



- Các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc; giấy tờ có liên quan (nếu có).


Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phưòng. UBND cấp xã, phưòng tổ chức xét duyệt, thẩm tra, xác minh; tổng hợp danh sách và hồ sơ báo cáo UBND cấp, huyện qua Công an cấp, huyện.


Công an cấp, huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh).


Công an tỉnh, (Phòng Tổ chức cán bộ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định (lưu giữ 01 bộ hồ sơ của đối tượng), tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng và ngân sách chi trả báo cáo lên Bộ Công an (qua Tổng cục xây dựng lực lượng).



Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, chỉ đạo Công an cấp, huyện thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng theo quyết định hưởng chế độ một lần.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ



3.1 Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a. Hồ sơ chung:

 
- Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc:



+ Lý lịch Đảng viên (nếu là đảng viên).



+ Lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân (nếu có).



+ Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng (áp dụng riêng đối với đối tượng quy định tại khoản 2, mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).



+ Hồ sơ lực lượng mật đã kết thúc (nếu có) hoặc giấy xác nhận viết bằng tay của người giao nhiệm vụ (áp dụng riêng với đối tượng quy định tại khoản 3 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).


 
- Giấy tờ liên quan:



Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công nhân công an, như:



+ Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ...



+ Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác.



+ Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe...



+ Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần.



+ Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác.



b. Ngoài các giấy tờ nêu trên, đối với những trường hợp cụ thể sau đây cần bổ sung thêm hồ sơ:



- Hồ sơ xét hưởng chế độ một lần đối với công an nhân dân, công nhân viên công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân:



+ Bản khai cá nhân có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi cư trú (mẫu 1A) hoặc của thân nhân (mẫu 1B).


Bản khai của thân nhân phải kèm theo giấy uỷ quyền của các thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04).



+ Biên bản hội nghị liên tịch (mẫu 05)



+ Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm theo danh sách đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách (mẫu 9A).



- Hồ sơ chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K (quy định cụ thể tại khoản 2 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006):



+ Bản khai cá nhân có xác nhận của cơ quan đơn vị nơi đang công tác hoặc xác nhận của chính quyền xã (phường) khi đã nghỉ công tác hưởng chế độ (mẫu 2A)



+ Bản khai của thân nhân (mẫu 2B) phải kèm theo giấy uỷ quyền của thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04)



+ Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ cung cấp.



+ Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hồ sơ (mẫu 2C).



+ Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm theo danh sách đối tượng B, C, K được hưởng chế độ một lần (mẫu 9B).


c. Hồ sơ chế độ trợ cấp một lần đối với lực lượng mật (quy định cụ thể tại khoản 3 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006):


- Bản khai cá nhân (mẫu 3A ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).



- Bản khai của thân nhân (mẫu 3B ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006) phải kèm theo giấy uỷ quyền của thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04).



- Bản xác nhận viết bằng tay của cán bộ công an trực tiếp quản lý, nội dung: nêu rõ quá trình công tác của người đứng ra xác nhận, thời gian quản lý, giao nhiệm vụ gì cho người cộng tác với cơ quan công an. Bản xác nhận của cán bộ công an phải có xác nhận của đơn vị khi công tác. Trường hợp đơn vị khi công tác của người đứng ra xác nhận đã giải thể hoặc tách thành nhiều đơn vị, nếu không đơn vị nào nắm được người đứng ra xác nhận thì đơn vị nghiệp vụ cấp trên căn cứ hồ sơ lưu trữ xác nhận.



- Biên bản đề nghị hưởng chế độ một lần của đơn vị trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ (mẫu 6A ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).


 
3.2. Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.


 
4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định rõ cụ thể thời gian

 
5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công an 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an tỉnh (Phòng Tổ chức cán bộ); Công an cấp huyện.




d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã

 
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai.


+ Bản khai cá nhân đề nghị được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng chưa được hưởng) (mẫu số 1A). 


+ Bản khai thân nhân đề nghị được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng chưa được hưởng) (mẫu số 1B)



+ Bản khai cá nhân đề nghị được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B, C, K) (mẫu số 2A)



+ Bản khai thân nhân đề nghị được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B, C, K) (mẫu số 2B). 



+ Bản khai cá nhân đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B, C, K) (mẫu số 2A-1)



+ Bản khai thân nhân đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B, C, K) (mẫu số 2B-1)


+ Bản khai thân nhân (mẫu 3A) đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an đang còn sống.



+ Bản khai thân nhân (mẫu 3B) đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đã từ trần. 

 
 7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 


 8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


 - Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

 
- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


- Thông tư số 04/TT-BCA (X13) ngày 28/4/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ trong Công an nhân dân.

 
 - Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.



-Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.


II. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.


1. Trình tự thực hiện 



Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Hạ sỹ quan, chiến sỹ có thân nhân đủ điều kiện được trợ cấp khó khăn đột xuất có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị đang công tác.


Trường hợp thân nhân có nhiều hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn thì hạ sỹ quan, chiến sỹ nhập ngũ trước thực hiện việc kê khai hưởng trợ cấp khó khăn cho thân nhân. Nếu nhập ngũ cùng một thời điểm thì người có thứ bậc cao nhất trong gia đình có trách nhiệm kê khai cho thân nhân hưởng trợ cấp khó khăn.



Bước 3: Nhận trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân tại đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang công tác. 

 
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị đang công tác


3. Thành phần, số lượng hồ sơ



a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai của hạ sỹ quan, chiến sỹ về thân nhân đủ điều kiện được trợ cấp khó khăn đột xuất (theo mẫu số 04/TK-TCKKĐX)


- Xác nhận mức độ thiệt hại về nhà ở do thiên tai, hoả hoạn hoặc các trường hợp bị tai nạn ốm đau từ 01 tháng trở lên của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gia đình cư trú;


- Bản sao công chứng “Giấy chứng tử” của thân nhân (đối trường hợp có thân nhân từ trần);


- “Giấy xuất viện” của thân nhân do cơ sở y tế cấp (đối với trường hợp có thân nhân điều trị tại cơ sở y tế).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết


5. Cơ quan thực hiện TTHC



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ quan Công an cấp Cục; Công an tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

 - TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Bản khai của sỹ quan về thân nhân đủ điều kiện được trợ cấp khó khăn đột xuất (Mẫu số 04/TK-TCKKĐX). Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

 7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ Quyết định được hưởng trợ cấp.


Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:

- Thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân gồm: bố, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng.


- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.


- Thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau:


- Bị tai nạn ốm đau từ một tháng trở lên hoặc phải điều trị tại bệnh viện từ 15 ngày trở lên được trợ cấp mức 300.000 đồng/suất/lần nhưng không quá 02 lần trong một năm;


- Có nhà ở bị cháy, đổ, sập, hư hỏng nặng, lũ cuốn trôi hoặc nơi ở của gia đình năm trong vùng mất an toàn bởi điều kiện tự nhiên gây ra cần phải di dời được trợ cấp mức 300.000 đồng/suất/lần nhưng không quá 02 lần trong một năm;


- Bị chết, mất tích được trợ cấp khó khăn mức 600.000 đồng/suất. 

+ Trường hợp, cùng một thời điểm hạ sỹ quan, chiến sỹ có nhiều thân nhân đủ điều kiện trợ cấp khó khăn theo các trường hợp nêu trên thì được trợ cấp tương ứng với các mức nêu trên. 


+ Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

- Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.


III. Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ làm bản báo cáo thành tích xin xác nhận của UBND cấp xã hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp.

Bước 2: UBND cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xét duyệt và làm tờ trình gửi Công an cấp, huyện.


Công an cấp huyện tổ chức xét duyệt, thẩm định và làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp, huyện tặng Giấy khen hoặc gửi Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, tặng giấy khen. Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp, huyện hoặc Công an tỉnh, xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp, huyện hoặc Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định tặng giấy khen.


* Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, tặng bằng khen thì Công an cấp, huyện đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp huyện xét duyệt, thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện làm tờ trình gửi Công an tỉnh, (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ). 


Hội đồng thi đua - khen thưởng Công an tỉnh, xét duyệt, thẩm định và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, tặng bằng khen. Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định tặng bằng khen.


Bước 3: Trao tặng bằng khen (giấy khen) cho công dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Cách thức thực hiện : Công dân nộp bản báo cáo thành tích tại UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp, huyện, Giám đốc Công an tỉnh, tặng Giấy khen:


+ Bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp;


+ Tờ trình của UBND cấp xã cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý và trích biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp; 


+ Tờ trình của Công an cấp huyện.


- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Bằng khen:


+ Bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và có xác nhận của UBND huyện;


+ Bản sao các quyết định, chứng nhận khen thưởng liên quan;


+ Tờ trình của UBND cấp huyện và trích biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp; 


+ Tờ trình của Công an tỉnh

* Những trường hợp đủ các điều kiện sau được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản:


- Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng;


- Lập được thành tích đột xuất trong chiến đấu, công tác, tham gia tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội;


- Thành tích, công trạng rõ ràng.


Hồ sơ khen theo thủ tục đơn giản gồm:


- Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng;


- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản, có xác nhận của cấp trình khen thưởng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ thời gian cụ thể.

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, ; Công an tỉnh UBND cấp, huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an tỉnh, (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ); Công an cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, bằng khen, giấy khen 
8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

- Thông tư số 18/2007/TT-BCA ngày 03/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phó và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

IV. Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Sau khi có thông báo công khai chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, ngành nghề, điều kiện dự tuyển của Công an các đơn vị, địa phương, công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại địa điểm theo thông báo của Công an các đơn vị, địa phương.


Bước 3: Tham gia dự tuyển theo yêu cầu của Công an các đơn vị, địa phương.


Bước 4: Nhận quyết định tạm tuyển hoặc quyết định tuyển dụng sau khi đã đạt yêu cầu tuyển chọn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Công an các đơn vị, địa phương

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân.


- Giấy khai sinh (nếu bản sao phải có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công chứng).


- Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn nơi cư trú) hoặc của cơ quan nơi công tác, có ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 cm đóng dấu giáp lai.


- Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật (theo nhu cầu cần tuyển), nếu bản sao phải có công chứng.


- Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).


- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.


- Các giấy tờ chứng nhận con thương binh, liệt sỹ; con anh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động…(nếu có).


- Nếu là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan quân đội nhân dân chuyển ngành, phải có nhận xét cán bộ (về phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn…) trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị. Nếu là công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề phải có bản sao học bạ hoặc bảng ghi kết quả học tập. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

4. Thời hạn giải quyết 


- Trong thời gian 3 tháng kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển, Hội đồng tuyển chọn phải hoàn thiện các thủ tục để trình lãnh đạo có thẩm quyền quyết định tuyển, tạm tuyển hoặc trả lời cho người dự tuyển về lý do không được tuyển chọn. 


- Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có thẩm quyền quyết định tuyển chọn cán bộ phải ra quyết định tạm tuyển hoặc tuyển dụng.

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan công an cấp Tổng cục, Vụ, Cục…trực thuộc Bộ trưởng và tương đương; Công an tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Công an cấp Tổng cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ trưởng và tương đương; Công an tỉnh

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an


 - Thông tư số 30/2009/TT-BCA ngày 20/5/2009

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ: Quyết định tuyển dụng hoặc tạm tuyển 


Ngoài quy định về thủ tục, có điều kiện sau: 

* Ưu tiên tuyển chọn vào Công an nhân dân các trường hợp sau (theo thứ tự):

- Công dân có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ có chuyên môn đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển chọn, bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II.


- Công dân tốt nghiệp hạng khá, giỏi, xuất sắc hệ chính quy ở bậc đào tạo đại học, cao đẳng; tốt nghiệp hạng giỏi, xuất sắc hệ chính quy ở bậc đào tạo trung cấp, sơ cấp có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển chọn.


- Công dân là con đẻ của liệt sỹ, thương binh, bệnh binh Công an nhân dân.


- Công dân cam kết tình nguyện công tác ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (từ 10 năm trở lên).


- Công dân là con đẻ của liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.


- Công dân là con đẻ của cán bộ Công an có thời gian công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên.


- Cán bộ, học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác đã có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng xa, biên giới hải đảo tình nguyện vào Công an nhân dân để phục vụ lâu dài tại các địa bàn đó.

Thông tư số 30/2009/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 20/5/2009 quy định về tuyển chọn công dân vào lực lượng Công an nhân dân.


* Tiêu chuẩn tuyển chọn:


- Tiêu chuẩn chính trị:


+ Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam, pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam hoặc là Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


+ Đối với cán bộ, học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể tuyển thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


+ Công dân có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, tốt nghiệp đại học hệ chính quy hạng giỏi, xuất sắc có thể tuyển những người chưa phải là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam hoặc chưa là Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


- Phẩm chất đạo đức tốt.


- Trình độ học vấn:


+ Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc.


+ Tuyển chọn công dân làm lái xe, vệ sinh, phục vụ buồng bàn các đồng chí Lãnh đạo…(không thuộc đối tượng ký kết hợp đồng lao động) ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào); cán bộ, học sinh dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tuyển bố trí tại địa bàn có thể tuyển những người tốt nghiệp phổ thông cơ sở.


- Trình độ khoa học kỹ thuật:


+ Công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề loại hình đào tạo tập trung chính quy, hạng tốt nghiệp trung bình khá trở lên.


+ Những địa bàn có nguồn tuyển khó khăn như: các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào), trừ đối tượng có hộ khẩu thường trú ở thành phố, ; Khu vực miền núi, vùng cao, vùng xa, biên giới, hải đảo của các tỉnh phía Bắc (các đối tượng tuyển tự nguyện cam kết công tác tại địa bàn này thời gian tối thiểu từ 10 năm kể từ khi có quyết định tuyển chọn) có thể tuyển công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung
Thông tư số 30/2009/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 20/5/2009 quy định về tuyển chọn công dân vào lực lượng Công an nhân dân.


- Cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề ở các loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp trung bình.


- Tuổi đời: Từ 18 đến 30 (tính đến ngày tuyển chọn), các trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy hạng giỏi, xuất sắc, trình độ Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II có thể tuyển đến 35 tuổi, có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sỹ có thể tuyển đến 45 tuổi, trường hợp đặc biệt có độ tuổi cao hơn do Bộ trưởng quyết định.


- Sức khoẻ: Bảo đảm tiêu chuẩn sức khoẻ tuyển chọn cán bộ theo quy định của Bộ; thể hình, thể trạng cân đối giữa chiều cao và cân nặng, không dị hình, dị dạng, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện; đạt tiêu chuẩn về chiều cao, thị lực như sau:


+ Chiều cao: Đối với Nam từ 1m62 trở lên; Đối với nữ từ 1m58 trở lên.


+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể đạt từ 19-20/10.


Tuyển công dân có trình độ khoa học kỹ thuật để làm công tác khoa học kỹ thuật được đào tạo, cụ thể là: Kỹ thuật nghiệp vụ I, Kỹ thuật nghiệp vụ II, Kỹ thuật hình sự, Thông tin, Cơ yếu, Tin học; làm công tác hành chính; đánh máy, văn thư lưu trữ, thông tin thư viện; làm công tác y tế : bác sỹ, y sỹ, dược sỹ; làm công tác giảng dạy: giáo viên, giảng viên; làm công tác báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học; làm công tác quản lý xây dựng cơ bản (kỹ sư, kiến trúc sư); các chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành, công dân có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ: yêu cầu cán bộ có đủ sức khoẻ công tác lâu dài, riêng chiều cao có thể thấp hơn quy định trên nhưng không được thấp dưới 1m58 đối với Nam; 1m54 đối với Nữ; thị lực có thể mang kính cận, viễn thị không quá 3 điốp đạt tổng thị lực hai mắt từ 19-20/10 (trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng quyết định)


- Năng khiếu: Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ phải là người bình tĩnh, nhạy cảm, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu Công an do các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục…trực thuộc Bộ trưởng quy định đối với hệ lực lượng.


8. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005


- Thông tư số 30/2009/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 20/5/2009 quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

V. Tuyển lao động hợp đồng tại Công an các đơn vị, địa phương 

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Người lao động chuẩn bị hồ sơ và các loại giấy tờ có liên quan để nộp cho cơ quan sử dụng lao động.

Bước 2: Đến nộp hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan sử dụng lao động.


Cơ quan sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn người lao động làm các thủ tục cấn thiết theo quy định và kiểm tra, tiếp nhận các loại giấy tờ của người lao động.


Bước 3: Tiến hành ký kết hợp đồng lao động giữa cơ quan sử dụng lao động và người lao động.


Nếu xét thấy người lao động có đủ các điều kiện, đáp ứng được yêu cầu lao động đặt ra thì cơ quan sử dụng lao động tiến hành ký kết hợp đồng lao động với người lao động (Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng thì hai bên có thể giao kết bằng miệng).


* Thời gian tiếp nhận và ký kết hợp đồng lao động: Theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động 


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng



3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Đơn xin việc (tự viết tay);


- Bản khai lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân (cấp xã) hoặc cơ quan nơi công tác, có dán ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, có đóng dấu giáp lai;


- Nếu là cán bộ công chức Nhà nước chuyển sang phải được sự nhất trí của cơ quan chủ quản và có nhận xét cán bộ (về phẩm chất, đạo đức, có trình độ chuyên môn…), các chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công việc. Nếu là học sinh đã tốt nghiệp các trường đào tạo phải có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề. Nếu đã hợp đồng lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp thì phải có sổ lao động, sổ bảo hiểm.


- Giấy khám sức khỏe (do bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên khám và kết luận).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Theo thông báo tuyển dụng lao động của Công an các đơn vị, địa phương.


5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu Sơ yếu lý lịch. Thông tư số 20 ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động 

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ: Hợp đồng lao động


 - Ngoài quy định về thủ tục, có điều kiện sau: 


Đối với cơ quan sử dụng lao động hợp đồng:


- Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân hướng dẫn tiêu chí để xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng loại công việc cụ thể, trên cơ sở đó Công an các đơn vị, địa phương xác định số lượng lao động hợp đồng ở đơn vị, địa phương mình cho phù hợp;


- Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào đối tượng, loại công việc để kỳ kết hợp đồng lao động với người lao động theo đúng quy định và báo cáo về Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân để theo dõi.


Thông tư số 16/2007/TT-BCA(X13) ngày 11/9/2007 của Bộ Công an hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân



Đối với người lao động:


- Là công dân Việt Nam có độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật;


- Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động;


- Có năng lực và trình độ để hoàn thánh công việc;


- Có tiêu chuẩn chính trị: Có lý lịch rõ ràng, có xác nhận của chính quyền cấp xã (mẫu Sơ yếu lý lịch thực hiện theo Thông tư số 20 ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động). Bản thân không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bố, mẹ vợ; bố, mẹ chồng; vợ (chồng) không vi phạm pháp luật nghiêm trọng.


- Có đủ sức khỏe lao động do bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế cấp huyện trở lên khám và kết luận; không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, truyền nhiễm; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; không bị nhiễm HIV;


- Tuổi đời từ 18 đến 40 tuổi (căn cứ vào nguồn lao động hiện có, Công an đơn vị, địa phương ưu tiên ký kết hợp đồng với người có độ tuổi thấp đến độ tuổi cao); những trường hợp đã hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng nay chuyển sang ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn thì không thực hiện độ tuổi theo quy định này.
Thông tư số 16/2007/TT-BCA(X13) ngày 11/9/2007 của Bộ Công an hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân.


8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006


- Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

- Thông tư số 16/2007/TT-BCA(X13) ngày 11/9/2007 của Bộ Công an hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân;


- Thông tư số 20 ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động.


VI. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân theo quy định.

Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết. 


- Công an cấp, huyện thẩm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự thi; tổng hợp danh sách báo cáo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh

- Công an tỉnh, tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ cho người đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, lập hồ sơ giao nộp cho các trường Công an nhân dân. Các trường hợp không đạt sơ tuyển, phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thông báo cho Công an cấp huyện trả lại lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí xét tuyển vào Trung học Công an nhân dân.


- Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, tiếp nhận phiếu báo dự thi của các trường Công an nhân dân và chuyển cho Công an cấp huyện để gửi cho thí sinh tham dự kỳ thi theo đúng quy định.


Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, nhận phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển của các trường Công an nhân dân và chuyển cho Công an cấp huyện. Công an cấp huyện gửi phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh dự thi vào các trường Công an nhân dân.


Đối với các trường hợp trúng tuyển, Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định và hoàn thành hồ sơ nhập học, chuyển phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, làm thủ tục nhập học các trường Công an nhân dân cho thí sinh trúng tuyển.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 túi đựng hồ sơ và 02 phiếu đăng ký dự thi đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo đục và Đào tạo (có dán ảnh 4 × 6 cm).


- Đơn tình nguyện vào ngành Công an nhân dân (bản viết tay);


- Bản lý lịch tự khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09), dán ảnh 4 × 6 cm đóng dấu giáp lai và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;


- 03 ảnh chụp theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;


- Bản sao có công chứng giáy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);


- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;


- Trích sao học bạ 03 năm học phổ thông trung học (có công chứng)


- Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đảng viên, đoàn viên);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết: Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm


 
5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Công an tỉnh, 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, 


d) Cơ quan phối hợp: Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản lý lịch tự khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09)


- Thông tư số 20/2009/TT-BCA(X11) ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân

 - Phiếu đăng ký dự thi


 
7. Phí, lệ phí
 


Phí mua hồ sơ của ngành Công an: 13.000 đồng/bộ

Phí mua hồ sơ đăng ký dự thi: 2.000 đồng/bộ


Lệ phí khám sức khoẻ: 30.000 đồng/người


Lệ phí đăng ký dự thi: 40.000 đồng/người


Lệ phí xét tuyển vào Trung học Công an nhân dân: 15.000 đồng/người


(Lệ phí tuyển sinh thay đổi cụ thể theo từng năm)


- Công văn số 1086/X11(X14) ngày 25/02/2009 của Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2009

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ: Giấy báo nhập học vào các trường Công an nhân dân

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:

- Đối tượng dự thi: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh không qua 20 tuổi; đối với người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi tính đến ngày dự thi.


+ Đối tượng cụ thể: theo thông báo tuyển sinh hàng năm.


- Tiêu chuẩn dự thi:


* Tiêu chuẩn chính trị: 


- Bản thân và gia đình gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, pháp luật; không liên quan tệ nạn xã hội


- Bảo đảm các quy định cụ thể tại Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.


* Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, 03 năm học phổ thông trung học đạt hạnh kiểm loại khá trở lên


* Về học lực: Đạt học lực trung bình trở lên trong 03 năm học phổ thông trung học; 03 môn khối dự thi đạt từ 6,0 điểm trở lên; học sinh khu vực I, người dân tộc thiểu số đạt điểm trung bình trở lên.


* Sức khoẻ:


- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện. 


- Đối với nam: Cao từ 1,64m đến 1,80m; nặng từ 48 kg đến 75kg


- Đối với nữ: Cao từ 1,58m đến 1,72m; nặng từ 45 kg đến 57 kg.


(Học sinh khu vực I được hạ thấp 02 cm chiều cao và 02 kg cân nặng theo từng giới)

9. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005


- Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

 - Quyết định số 727/2006/QĐ-BCA(X14) ngày 08/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trong các học viện, trường Công an nhân dân


- Thông tư số 20/2009/TT-BCA(X11) ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân

- Công văn số 1086/X11(X14) ngày 25/02/2009 của Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2009

VII. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Hạ sỹ quan, chiến sỹ có thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị đang công tác.


Trường hợp thân nhân có nhiều hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ tại ngũ (kể cả trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân) thì trách nhiệm kê khai, mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân do hạ sỹ quan, chiến sỹ nhập ngũ trước thực hiện. Khi hạ sỹ quan, chiến sỹ nhập ngũ trước không thuộc đối tượng áp dụng (quy định tại khoản 1, điều 2, mục I Thông tư số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009) thì việc kê khai, mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế bổ sung cho thân nhân do hạ sỹ quan, chiến sỹ nhập ngũ sau thực hiện.


Bước 3: Nhận thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân tại đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang công tác. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị đang công tác

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai của hạ sỹ quan, chiến sỹ về thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (theo mẫu số 01/TK-BHYTTN)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ quan cấp Trung đoàn và tương đương nơi hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ.


d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, .

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai  

- Bản khai của hạ sỹ quan, chiến sỹ về thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (Mẫu số 01/TK-BHYTTN)


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ Thẻ 
 


Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:

 - Thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân gồm: bố, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng.


- Trường hợp hạ sỹ quan, chiến sỹ xuất ngũ; trở thành học viên các trường Công an nhân dân; hy sinh, từ trần; bị tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc bị trả về địa phương thì đơn vị quản lý hạ sỹ quan, chiến sỹ (từ cấp Trung đoàn và tương đương trở xuống) có trách nhiệm thu hồi thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng của thân nhân và gửi về đơn vị, địa phương nơi đã mua thẻ Bảo hiểm y tế để thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ hiện đang sử dụng thẻ để điều trị bệnh tại các cơ sở y tế thì tiếp tục được bảo lưu thực hiện cho hết đợt điều trị. 


- Thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ được mua, cấp một lần tương ứng với thời gian tại ngũ của hạ sỹ quan, chiến sỹ (tối đa 36 tháng).


 
8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

- Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc


- Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005

VIII. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sỹ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân tại Bộ Công an.

1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Sỹ quan có thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị đang công tác.


Trường hợp nhiều sỹ quan đang công tác trong lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội) có cùng thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì việc lập hồ sơ để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan thực hiện như sau:


- Thân nhân ở với sỹ quan nào thì sỹ quan đó có trách nhiệm lập hồ sơ.


- Thân nhân có cả bố và mẹ cùng là sỹ quan thì người mẹ có trách nhiệm lập hồ sơ.


- Thân nhân ở cùng với nhiều sỹ quan hoặc không ở với sỹ quan nào thì sỹ quan ở hàng cao nhất (thứ bậc cao nhất trong gia đình) có trách nhiệm lập hồ sơ.


Nếu sỹ quan ở hàng cao nhất không có điều kiện lập hồ sơ để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân thì sỹ quan nào đứng ra lập hồ sơ phải làm đơn trình bày rõ lý do và được đơn vị trực tiếp quản lý sỹ quan ở hàng cao nhất xác nhận.


Bước 3: Nhận thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sỹ quan tại đơn vị sỹ quan đang công tác. 

 2. Cách thức thực hiện :Trực tiếp tại đơn vị đang công tác



3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản khai của sỹ quan về thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (theo mẫu số 01)


- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh của thân nhân sỹ quan nghiệp vụ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết 



- Đợt I: Vào tháng 12 năm trước để cấp thẻ cho năm sau

- Đợt II: Vào tháng 5 cấp bổ sung cho những trường hợp mới phát sinh. 


5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Công an


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục, vụ, cục…trực thuộc Bộ.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Tài chính - Bộ Công an, Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh.



6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 

- Bản khai của sỹ quan về thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (Mẫu số 01)


- Thông tư số 02/2006/TT-BCA ngày 08/02/2006 của Bộ Công an hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sỹ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ thẻ 

 Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:

 * Thân nhân của sỹ quan sỹ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân gồm:


- Bố đẻ, mẹ đẻ của sỹ quan; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng sỹ quan;


- Bố nuôi, mẹ nuôi, hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của sỹ quan, của vợ hoặc chồng sỹ quan;


- Vợ hoặc chồng của sỹ quan;


- Con đẻ, con nuôi hợp pháp của sỹ quan dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp của sỹ quan đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.


- Thân nhân sỹ quan nghiệp vụ (tại điểm a, khoản 1, mục I trên) không thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc quy định từ khoản 1 đến khoản 8 và khoản 10 đến khoản 13 mục I, phần I Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC, ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính.



8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 

 - Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ quy định về bảo hiểm y tế bắt buộc.

- Thông tư số 02/2006/TT-BCA ngày 08/02/2006 của Bộ Công an hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sỹ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

- Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc

- Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005

 IX. Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân 

 1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Công an tỉnh, thành lập Hội đồng tuyển chọn và Hội đồng khám sức khoẻ; thông báo công khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an , huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Công dân tham dự tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Công an huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi công dân có hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết. 


- Công an cấp huyện tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh.

- Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch của công dân tham dự tuyển chọn phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định.


- Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh, phối hợp Hội đồng khám sức khoẻ tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho công dân dự tuyển.


- Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh, tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh

Bước 3: Thông báo quyết định của Công an tỉnh, đối với công dân dự tuyển phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân:


- Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì Công an tỉnh, thông báo lý do cho công dân biết.


- Trường hợp đáp ứng yêu cầu thì Giám đốc Công an tỉnh, ký Quyết định tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân và gửi trước ngày gọi nhập ngũ 15 ngày cho người trúng tuyển 01 bản, UBND cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú 01 bản.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh, 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng hoặc chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú);


- Bản lý lịch tự khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09), dán ảnh 4 × 6 cm đóng dấu giáp lai và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;


- Bản sao có công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, đào tạo do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; nếu dự tuyển phục vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (V15) có thêm bản sao học bạ Trung học phổ thông; giấy báo kết quả dự thi đại học, cao đẳng;


- Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đảng viên, đoàn viên);


- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Không có quy định rõ thời gian.

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Công an tỉnh, 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, 


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 
- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 
 


- Bản lý lịch tự khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09)

- Thông tư số 20/2009/TT-BCA(X11) ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân

 7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.



Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu sau:


a, Đối tượng tuyển chọn: Công dân nam có đủ các điều kiện sau:

- Hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đơn vị Công an tổ chức tuyển chọn;


- Độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi; riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (V15) và Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (C22) từ đủ 18 tuổi đến 22 tuổi;


- Đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú.


* Các điều kiện ưu tiên:


- Điểm dự thi đại học, cao đẳng;


- Năng khiếu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;


- Con của đối tượng chính sách, con cán bộ Công an đã nghỉ hưu, từ trần hoặc đang công tác; con cán bộ lãnh đạo chủ trì tỉnh, cấp huyện.


 b, Tiêu chuẩn tuyển chọn:


* Tiêu chuẩn chính trị:


- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


- Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển những thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


- Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


- Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.


- Bảo đảm các quy định cụ thể về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.


* Phẩm chất đạo đức:


Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm.


* Trình độ học vấn:


Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc. Các khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.


* Sức khoẻ:


- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện và các quy định cụ thể của Bộ Công an.


8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 
 

- Luật Công an nhân dân ngày 29/11/2005

- Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

- Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13) ngày 09/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

- Thông tư số 20/2009/TT-BCA(X11) ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân

H. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

I. Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Người tố cáo có thể viết đơn ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đến cơ quan có thẩm quyền để trực tiếp tố cáo, trường hợp này người tiếp nhận nội dung tố cáo phải ghi thành văn bản để người tố cáo ký xác nhận hoặc điểm chỉ và nộp thêm tài liệu liên quan (nếu có).

Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn tố cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


 Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xem xét nội dung đơn và các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người tố cáo. Trường hợp đủ điều kiện thì ra quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung tố cáo và thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết (nếu người tố cáo có yêu cầu).


- Căn cứ quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung tố cáo, trưởng đoàn thanh tra hoặc tổ trưởng tổ xác minh tiến hành lập kế hoạch, hồ sơ, công bó Quyết định và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu; trong đó có gặp gỡ, làm việc và tổ chức đối thoại với người tố cáo. 


- Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh lập và thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo; người bị tố cáo và lập thành biên bản. Sau khi thông báo dự thảo, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


- Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết ra kết luận thanh tra và quyết định giải quyết tố cáo và thông báo cho người tố cáo, người bị tố cáo và các cơ quan, đơn vị liên quan biết

Bước 3: Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung tố cáo đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết tố cáo theo đúng nội dung và thời hạn ghi trong quyết định.

- Khi quyết định giải quyết tố cáo được thực hiện đầy đủ thì kết thúc việc giải quyết tố cáo.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại trụ sở cơ quan Công an các cấp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn tố cáo (mẫu số 46) hoặc văn bản phản ánh nội dung tố cáo do cơ quan tiếp nhận tố cáo lập.


- Các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo kèm theo (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết :Thời hạn giải quyết tố cáo: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 90 ngày. 

5. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:


- Tại cơ quan, đơn vị ở Công an tỉnh:


+ Trưởng Công an cấp huyện giải quyết tố cáo đối với Trưởng, Phó trưởng Công an cấp phường và cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản trực tiếp của mình, kể cả cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an cấp phường;


+ Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị cấp tương đương thuộc Công an tỉnh giải quyết tố cáo đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý của mình trực tiếp;


+ Giám đốc Công an tỉnh và tương đương giải quyết tố cáo đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị thuộc Công an tỉnh (kể cả Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện).


- Tại cơ quan, đơn vị ở Bộ Công an:


+ Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng cục giải quyết tố cáo đối với: Cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ thuộc Vụ, Cục, đơn vị mình;


+ Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ trưởng giải quyết tố cáo đối với: Cán bộ, chiến sĩ từ Trưởng phòng trở xuống thuộc Vụ, Cục, đơn vị mình;


+ Tổng Cục trưởng giải quyết tố cáo đối với: Trưởng phòng,, Phó Trưởng phòng và cán bộ giữ chức vụ tương đương cấp phòng tại Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Tổng cục;


+ Bộ trưởng giải quyết tố cáo đối với: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cấp Tổng cục; Vụ, Cục trực thuộc Bộ trưởng hoặc trực thuộc Tổng cục; Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh và tương đương hoặc chuyên viên cao cấp do Bộ trưởng trực tiếp quản lý (nếu có).


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra Công an các cấp hoặc cơ quan công an chức năng các cấp. 


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Đơn tố cáo (mẫu số 46)


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 

Không xem xét, giải quyết những tố cáo không có họ, tên, địa chỉ; không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký (đơn nặc danh) hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới. 

 8. Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật của Quốc hội gồm:


 
- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;


 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

 - Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân.


 - Thông tư số 08/2007/TT-BCA(V24) ngày 24/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành hệ thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo.



II. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

1. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

- Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan. 


- Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét nội dung đơn và các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người khiếu nại. Trường hợp đủ điều kiện thì ra quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.


- Căn cứ quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại, trưởng đoàn thanh tra hoặc tổ trưởng tổ xác minh tiến hành lập kế hoạch, hồ sơ, công bố Quyết định và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu; trong đó có gặp gỡ, làm việc và tổ chức đối thoại với người khiếu nại. 


- Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh lập và thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại cho người khiếu nại; người bị khiếu nại và lập thành biên bản. Sau khi thông báo dự thảo, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


- Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết ra kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và các cơ quan, đơn vị liên quan biết.


Bước 3: Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung khiếu nại đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng nội dung và thời hạn ghi trong quyết định.


- Khi quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện đầy đủ thì kết thúc việc giải quyết khiếu nại 


2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an các cấp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43) hoặc văn bản phản ánh nội dung khiếu nại do cơ quan tiếp nhận khiếu nại lập.


- Bản sao Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu khiếu nại quyết định hành chính);


- Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại kèm theo (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết 


*Thời hạn giải quyết khiếu nại:


- Lần đầu: không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.


- Lần hai: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 70 ngày.


*Thời hiệu khiếu nại:


- Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính.


Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại nhưng phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, cơ sở y tế hay Thủ trưởng cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nơi người khiếu nại cư trú hoặc làm việc.


*Thời hạn và quyền khiếu nại tiếp theo, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án:


- Người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc đã hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết.


- Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu, lần hai) hoặc đã hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết (trừ những khiếu nại có những nội dung thuộc các vấn đề về chính trị nội bộ, danh mục bí mật Nhà nước hoặc quy định của Bộ Công an).


- Thời hạn khiếu nại tiếp theo, thời hạn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án là 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kể từ khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

5. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


- Trưởng đồn Công an, Trưởng Công an phường, Trưởng Công an thị trấn trong biên chế Công an nhân dân, giải quyết lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý trực tiếp.


- Trưởng Công an cấp huyện giải quyết:


+ Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng đồn Công an, Trưởng Công an phường, Trưởng Công an thị trấn;


+ Khiếu nại mà Trưởng đồn Công an, Trưởng Công an phường, Trưởng Công an thị trấn đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại.


- Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị cấp tương đương thuộc Công an tỉnh; Giám thị trại giam; Hiệu trưởng trường giáo dưỡng; Giám đốc cơ sở giáo dục, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý trực tiếp.


- Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Tổng cục hoặc trực thuộc Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh và tương đương giải quyết:


+ Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.


+ Khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại.


- Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết:


+ Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ không giữ chức vụ (nếu có) thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình;


+ Khiếu nại mà Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; Giám đốc Công an tỉnh và tương đương đã gải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại;


+ Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh mà nội dung khiếu nại thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra Công an tỉnh các Phòng chức năng thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố thuộc Công an tỉnh; Công an xã, phường.


6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- TTHC này yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Đơn khiếu nại (mẫu số 32) 


- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành hệ thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo 


- Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43)


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 

8. Căn cứ pháp lý của TTHC 
 


- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

- Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân.

 - Thông tư số 08/2007/TT-BCA(V24) ngày 24/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân.

 - Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành hệ thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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